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«VẾT CŨ» là một cuốn tiều thuyết tẳ những 
cẵnh hủ bại ở thôn quê rất xác thực uà rấi 
linh hoạt. Tác giả phải là một người có mắt 
quan sát đứng đẫn, nà rất am hiều hương tục 
mới sáng tạo được một tác phầm có duyên:- 
dáng như thế. Tói chưa từng đọc một cuữn. 
tiều.thuyết nói uề đân quê nào ( kề cÃ tác phầm 
của NgUYỄN côNG HOAN, TRẦN TIỂU, NAM CAO 
Ð. 0.) mà được sửa Ủ như cuỗn truyện nà 
của Mạng PHÚ TƯ. 

VẾT CỦa lâm cho người la nhớ đến 
những sách của PrAnL Buck nữ-sï biết nề 
người dân quê nước Trung toa. Nhưng ỗ 
đâu Mạnh PHớ Tư lại cỏn làm cho người đọc 
{thêm phần hứng thú ởì cái tài hài hước củu 
mình (hài hước một cách ú nhị, chứ không 
sống sượng). 

Truyện đọc vui từ đầu tớ! cuối. Tất cả 
những ai đã yêu Nguyễn công Hoan nên 
đọo VẾT CŨ của Mạnh Phú 1ư đề mà so 
sánh lõi viết của hai nhà tiều thuyết ấy. 
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Sẽ xuất bản 


~ VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 


TỰA 


Sách Tả-truyện cố chép một cậu rằng : 
« Trên có bậc lập đức, dưới có bậc lập công 
sau có bậc lập ngôn ; tuụ mất đã lâu mà tiếng 
nẵẫn còn : toàn là những người bất hủ.» 

Nước ta có đức Trần Hưng-Đạo là bậc lập 
đức, oua Lê Lợi oà oua Gia Long là bậc lập 
công, ông Phan phu-Tiên đời Trần nà một uủi 
ông sứ thần nữa là bậc lập ngón. 

Vậu thì hạng người làm sách đề dạg đời 
là một hạng trong ba hạng người bất hủ ấp. 

Ông: Trương pĩnh-Kú có thề liệt oào hạng 
người đó, 2ì không những Hán học uuên 
thám, Pháp học uuên bác, ông lại còn tỉnh 
thông oề các thứ chữ ở Viễn.đông như chữ 
Cao-mên, chữ Xiêm, chữ Lào, chữ Ấn-độ : 
thực là một nhà bác-ngữ uầnsúc, nước iqa 
chưa lừng có bao giờ. 

Chỉ một quyền sử Nam chép bằng chữ Pháp 
pà mốu quyền truyện nóm dịch ra quốc-ngữ, 


cũng đủ nồi tiếng là một nhà «lập ngôn bất 
hủ », thế mà ông lại còn làm biết bao nhiêu là 
sách, trong quyền của ông Lê Thanh — mà lồi 
giới thiệu ở đâu — có kê đủ cả. Những sách 
ấy hiện oẵn có giá trị, quyền nào cũng có ý đủ, 
uãn hau ; không phải là người có thiên lài 
học oấn Lhì không sao 0iết nồi. 

Những truyện nôm như truyện Kiều truyện 
Phan Trần, mà ông dịch ra quỗc-ngữ đầu tiên, 
tất cũng có chữ sai, nhưng không nên 0in uào 
đấu mà phê-bình, øì chữ. nô:n của ta là một 
thứ chữ không có tự-điền, mỗi người uiết một 
cách, khó lòng đọc cho đúng nggÿ : thủ lấu 
một quuền nôm nào chưa ai dịch ra 4000 -RỤP 
mà đọc xem,có lắm chữ không tài nào đọc nồi, 
thế mới biết cái tài học của Trương oïnh-KÚ 
đáng tôn trọng,đáng kinh phục biết bao nhiên. 

Về Hán-uăn ông có dịch bộ Tử thự mà 
quyền Minh tâm bảo giảm ra quốc-ngữ, kề 
cũng có công uới Hán học khi gần tàn, 0à tô 
ra là một nhà nho gồm cả uản học Âu Á, mà 
sẵn giữ được tính cách người Đại-Nam. 

Nhông những làm sách, dịch sách mà thôi, 
ông lại còn giúp uiệc triều đình, hợp tác uới 
óng Paul Bert ; trong quyền sách nàu, ông 
Lê Thanh chép rõ cả. 


Ông Lê Thanh có đến lận quê hương ông 
“trương 0uïnh-E, xem những gia“thư của ông 


0à trích-lục trong sách nàu. Tói xem đoán 
nàự ông Lê Thanh soạn cũng tỉnh-tế lắm, có 
nhiều đoạn mới chưa di thuật lại bao giờ, nên 
lôi dám chắc rằng những người yêu sử nước 
nhà 0à yêu ăn nước nhà đọc quyền này sẽ 
được như ý. Cả những bạn thanh-niên nữa 
0ì sách này là sách tiều-sử chép những sự- 
nghiệp lừng-lẫu của một nhà «lập ngôn bấi hủ» 
của nước ta, một ta cự-phách trong uăn-học 
đã nồi tiếng là một nhà sư-phạm biết treo một 
bức gương sáng cho ta soi chung. 


Ứng-hòe NGUYÊN VĂN-TỐ 


- LẠ LÀ . 
Những sách báo đã tham 
+ 4 .ˆ ý ` 
kho đệ uiệt tập nàu. 

Pótrus Trượng vĩnh-Ký, Eruilt Goehincbinois par Jøan 
Bonchot 1925 (97 tr). 

Dletionnaire blograpbiqne illnstró du monde politique 
diplomatique et miHtaire des personnalitếs ofii- 
oielles et de; membres des øooiốtós savantes. 

8/ don Eugòne Benve. Paris (tr 358-367) 

Lettre đe Bong Khanh à Truong vinh Ky (39 tr). 

Palmarès 1928 - 1930 du lyeós Pótrus Ký, Diseoura 
d”asage prononeó par M.` Rousset. =. 

Sach phọi xuan giap tuat 1934 `(Nam-ky). 

Bullet:n đó la 8aolốtế d°Easelquoment mutuel an Tonkin 
Tome XYVII ¡93?. 

Bulletin de la §ociétế đes Ekuđes indoshineise Tome II] 
— 1928. 

le Monde Golonlal Ii[nstré n- 146 - 1933. 

Nam' Kỳ' dịa phận - (Tap chí tìm thấy trong gia the 
của Tcương vĩnh Ký — không biên số và ngày 
tháng) 

« Đồng Nai » số 23 - 24 

Vàn họo tạp oùi{ năm: thứ 4 số 72 


Khnyän bọe số 5 -- 19)6 và số 15 —- 1936 
Ván họ bạp chí số 19 --. 1993 — 
ảlbnew des publicatlons par l. B. Trương vĩích Ký 
đapnis 4881, 
Bản ebóp những sách đã xuất bản của T:ương vĩnh Ký 
(viết tay) 
8ix moia de v'e politisue aveo Paul Bert à Huế (thư 
gửi oho P. Bart. Đánh máy 37 trang ohwa ruất bẩn 
— tài liệu gia đình). 
Yrưø:g vĩnh Kỷ truyện (BẰng thơ, ehưữa xuất bản — 
tài Hậu gia đình). 
Biên cho nhữ sự tích đòi Trương vĩnh Ký (viết tay). 
Catalugt0ae dọs onYra¿es punbliếs (bảa việt tay — tả 
liệu gia đình). 
Báo 0oqrrier de 8aigon 3-9- 1808. 
"Le Mồkong 4-9-1898. 
La 50imaine o0loniale 6 - 9 - 1888. 
Œdurrier de §algon 7-9-1898, 
Le Móéšong 8-9-1898. 
NamHỷy ˆ 8-0 - 1898. 
Le biographe 1873 > 1874 Paris. 
Nông oồ mĩn đầm 39-7-1907. 
Lopiniou 3-8-12 /I/I quy 23-7-1907. 
Trượng vĩuh Ký hành trạng (Đặng thúo Liêu). 
Trườ- ` vinh Ký (bài điễa thiyết của Nguyễn tiển Lãng). 


TRƯƠNG VĨNH KY 


KT — ma sẽaaxraewassnnxmaxsxsaaean 


Bây là chỗ an nghỉ... 


“TTRÊN:con đường Sài-gòn, Chợ-lớn, bên tay 

phải, một miếng đất vuông vắn,xinh xẻo, 
có cái bềngoài của một biệt thự.Du khách qua 
đọc mấy giòng chữ la-tinh đắp trân tường 
ngôi nhà bảt-giác xây ở giữa, cảm thấy môi 
rung động kín đáo, dừng bước cầu nguyện 
cho một linh hồn. đảy là chỗ an nghỉ của nhà 
-học giả Việt nam. Trương vỉnh-Ký, 

Cửa lúc nào cũng mở rậng du khách bưởc 
vào. Nhà bát-giác là mộ phần, trong cÙt 
vườn, một ngôi nhà còn mới dựng theo tiệt 
kiến trúc rất cô, tàng trữ tất cả những cải có 
một quan-hệ lịch sử với Trương tiên-sinh, 

Tôi đã đến đây hàng tháng, trong những 
chồng sách đã cũ, đồng giấy đã nát tìm kiếm 
tài liệu đề viết tập tiền-sử tiên-sỉnh. : 

Hôm nay cầm bút bắt đầu tập tiều-sử nảy, 
tôi bâng-khuâng, ngần-ngại, muốn đặt bút 
xuống chờ mỏt lùc khác có nhiều cảm hứng 
hơn. Bày giờ chắc tôi không làm được việc gì 
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vừa ý, những ý tưởng hiện tôi có, nếu tôi đặt 
trên giấy, sẽ không tỏ được môt phần những 
điều tôi muốn viết. 

Cái hinh ảnh của Trương tiên-sinh tôi sẽ 
phác ra đây cò phải đâu hình ảnh linh-động 
mà tôi đã dò đuợc theo từng nét trong những 
chồng sách, tập giấy kia. 

Phải mời các ngài, đỉ với tôi đến tận nơi 
cùng tôi đi sâu vào những tập thư, quyền 
nhật ký..... gần mục nát, phải được đặt trước 
các ngài một chồng giấy mỏi mệt hơn nửa 
phần bị gián nhấm, mọt đực chỉ còn lờ mờ. ít 
dòng chữ và mùi mực ,nhạt, 

Các ngài mới có thể tìm thấy những néi tỉnh 
tế của cải tâm hồn mà từ trước đến. nay hễ 
nói đến là người ta che là khó hiểu, 

Còn gì có thể gợi cho người ta biết một tânu 
hồn hơn là những bức thư gửi cho người 
thân, những trang nhật ký ở trong ấy Tất cả 
việc lớn nhẻ, nhữág mầu tư tưởng, những 
niềm tâm sự..... 

Hơn một lần, nghiêng mình trên trang di- 
cảo vàng úa, tôi cảm thấy tâm hồn tôi săn lại, 
khi thấy, bằng những dòng chữ rời rạc, két 
sinh ghi những nỗi lo phiền, buồn tủi,.... 
đã cảm thấy lạnh trong tâm hồn khi đọc HH 
chủ mà trên ấy tôi nhận thấy sự đau đớn 
nhiều hơn sức mạnh, tôi được biết rằng, vì 


TRƯƠNG VĨNH KỶ 11 


quá tận-tụv cho nhà, cho nước, cho văn 
chương, tư tưởng mà tiên-sinh đã phải giả đắt 
bằng cả cái sức khỏe và sau cùng cả cái đời 
của tiện-sinh. 


Nhưng có phải ai cũng có cái may mắn 
được đến đấy để tìm cái tôi đã tìm và đề có 
những cảm giác tôi đã có đâu (1) Nghỉ vậy tỏi 
đành làm công việc theo sức lực của tôi, Mong 
các ngài sẼ rộng lượng đối vời sự hèn yếu của 
ngòi bút tôi, thêm vào đây cả sự gay go của 
thời đại này nữa, 

(1) Tôi thành thực cảm ơn ông Trương vĩnh Tổng, 
tứ nam 1rương tiên-sinh, đã hết sức giúp chúng 
tôi trong khi chúng tôi tìm tèi-liệu tại nhà kỷ-niệm 
« Trương vĩnh Ký », tại Chợ quán, đã nở cửa thư- 
viện gia-đình ở đường Frères Í.ouis, Saigon, cho tô 
xem nhiều giếy má san hệ về Trương tiêc-sình, đủ 
kề cho tôi nghe nhiều chuyện thuộc cải đời riêng 
củz tiên-sinh. Ông đã đặn tôi nên đè đặt trong khi 
lựa chọn tải-liện.Tói đã thận trọng chỗ ấy. Tuy vậy 
nếu: có đoạn nào làm cho ông không vừa ý, chúng 
tôi xin lỗi trước và thưa rằng củi gì thuộc Đi 
Trương tiên»sinh đã thuộc, về lịeh-sử cÃ rồi. 
cái gì đã thuộc về lịch sử đều đáng qui cả. tấn 


Cuốn sö bình.sinh 


« Cuốn sỗ bình-sinh công với tội » 
T.V.R, 
CUÕN sỐ bình-sinh của Trương vĩnh-Kỷ mở 
đầu vào năm thứ mười bầy triều Minh. 
mạng eách đây đã hơn một thế kỷ (1).Sinh quán 
tiêmsinh ở tỉnh Vĩnh-long, huyện Tân-minh, 
tồng Minh-lý, làng Vĩnh-thành, Cai-mong. 

Trương Chánh-Tbi, thân-phụ tiên-sinh làm 
quan võ phỏ nhà:'Nguyễn. 

Trương vĩnh-Ký đứng thứ ba, người đầu, 
một chị gái mất đi từ khi còn ít tuổi, người 
thứ bai Trượng Chánh-Sử cũng là một người 
thông minh, học rộng, sau này làm quan đến 
chức đốc phủ sử. 

Khi Trương vĩnh-Ký mới bai tuôi,thân siàh 
theo mệnh lệnh triền-đình lãnh binh đi đóng 
ở Nam-vang, thời bấy giờ là một nơi ma 


(!).6 Déeerabra 1837- 
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thiêng nước đệc. Lên cung chức chưa được 
bao lâu thì thụ bệnh tử trần ở đấy. 


Cảnh nhà bi thương, sự dứỡng dục con 
trễ ở tay một quả-phụ tên là Nguyễn thị- 
Châu. 


Năm lên năm tuổi Trương vïnh-Ký bắt đầu 
học chữ nho với eụ giáo tên là Học. Tuy vừa 
thong minh xừa ham họoe, Trương sinh cũng 
không theo được bao lâu cái nghiện bút 
nghiên đề bước lên con đường công danh, 
bằng khoa cử. 

Trương sinh được tử mẫu giao cho một 
linh-mụec người Nam tục danh là « Cụ Tám » 
một người mà hơn chục năm về trước, khi 
quốc-triều đang nghiêm cấm đạo Gia-tô, đã 
được võ qúan Trương Chánh-Thì che chở đề 
thoát thân. Trương vĩnh-Kỷ bắt đầu bọc chữ 
quốc-ngữ (185). Đáng lễ cậu học sinh bọ 
Trương được hưởng tất cả cái phần hương 
hỏa về thông mỉnh và hiếu học của cụ Tám 
sau này, nhưng theo cụ chưa được bao lâu eụ 
đã mất đề trả lại người sương phụ yếu ớt 
cậu học sinh mới lên chín tuôi. 


Biết rằng dù mình sần sóc đến sự giáo-dục 
vủá con đến đâu cũng không được mười phần 
chu đáo, người liền củo cos theo học một 
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nhà Truyền giáo người Pháp tụe gọi là cố 
Long mới đến đóng tại Cải Mong (1). 

Ngay từ buầi đầu, nhận thấy cái khiếu 
thông mỉnh xuất chúng của Trương vïnù-Ký, 
cố Long không những dạy thêm quỗc-ngữ mà 
còn bắt đầu dạy chữ la-tinh nữa. 

Nhưng hình như giời đã định ›ẵng một 
người đã có chí hơn người như thế thì không 
được: ở yên một chỗ đề học hành. 

Trong nước, sự tàn sát những người có đạo 
Gia-tô lại nồi lên, Cố Long với năm ba người 
học trò tùy tòug, trong số Ấy có cả 
Trương vỉnh-Ký, phải tìm kế thoát thân. Có 
khi phải đội lốt nhà tu-hành, có lúc mặc y 
phục đám cưởi, rồi nào đò, nào vồng,: nào 
nghỉ lễ cử thể mà qua hết rừng nọ đến sông 
kia (2z) hễ ở yên được một chỗ trong ít lâu là 
cố Long lại đem chữ la-tinh ra dạy. Vừa học, 
vừa chạy, vừa lo cho cái tính mệnh của mình, 

uôn luôn phơi trước sự tần sát của người,của 


(1) Theo cuốn «Trương vĩnh Ký truyện » 
(chưa xnất bẳn tài liện gia đình) thì một hôm cụ 
Tảm đưa Trương vĩnh-Ký đi chơi ở miền «Bãi 
san» trong những cảnb mây bạc bay tre@ núi 
Hang » mà trạnh niệm uhớ cảnh gia hương mới xin 
vời cụ về thăm nhà..... rồi lại đi; có lẽ ái} cảnh 
biệt ly ấy đã khiển từ mẫu Trương vĩnh Kỷ nghĩ đến 
việc xin đ#ew con về theo học cổ Long ở Cái meng 

(2) Tiều sử Trương vĩ:.h Ký = tài liện gia đình. 
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thú dữ và bệnh tật, Thế mà Trương vĩnh-Ký 
học thông được chŸ la-tinh và vài thử tiếng 
ngeại quốc khác nỡa. Stre học ấy có thể làm 
ngạc nhiên bất cử một nhà giảo.dục nào. 

Ñăm Vĩnh-Ký 11 tuôi cố Long nghỉ đến 
việc tìm eho người họe-sinh quý mến của số 
một nơi yên ồn đề học tập, 

Trường Pinhaln ở Cao=Mên đã được nhận 
cậu học sỉnh sau này sẽ làm vinh dự cho cả 
trường ấy. 

Trương-sinh được tiếp sức với học-sinh 
nhiều nước; một địp cho Vĩnh-Ký học mấy 
thí tiếng nữa: Siam, Diến.Điện, Tàn, Lào, 
Cao-Mên, đo mấy» học-sinh chỉ bảo. 

Cái xu-hướng về từ-ngữ học của Trương 
vĩnh-Ký cỏ lề phát-nguyên từ đấy. 

Năm 1851 trường Pinhaln được tuyền ba 
bọc sinh xuất sẵc nhất cho. sang học tại một 
trường đạo lớn ở Pinang. _ 

Vĩnh-Ký và hai bạn theo cố Long đi về kinh 
đô Cao.Mền, vua Cao-Mên cấp cho một đôi 
voi, quân lính đi hệ vệ rà các đö hành-lý cần 
dùng, 

Sau mười ngày gia rừng núi, sông, ngồi, 
đòi voi cứ đựng đán ra đấy khêng chịu đi, 
đành đập nang oó,chúne nó chạy !tã dịag ,đem 
theo tt cả. hanlsiý Thày trò lúc bểy giờ giữa 
ơi ròng rệm, kuáng nơi trú ần, không đồ 
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ăn, nến không may gặp được mẵy nhà tu hành 
bắn xứ và sau này mấy vị linh-mpc tây thì sự 
gian nan còn ai có thề tưởng-tượng: được (1). 

Đành phải đi đường Saigon, vì việc đi đã làm 
vĩnh-Kỷ không được ghé qua Vĩuh-Thạnh thăm 
mựvà anh, Vỉah-Ký phải viết thư về trước 
tmời mẹ và anh lên Thị-NÑghè đề được gặp mặt. 

Mẹ con trò chuyện không được hai tiếng 
đồng hồ, rồi lại phải rứt ảo ra đi. 

Rong rã ba tháng lưu-lạc , trong rừng, lênh 
dênh trên biền, sau khi vượt bao nữiều hiều: 
trở, thầy trò đến Pinang. 

Trương-sinh theo học trường đạo ở Pinang 
từ năm 1832 đến năm 1858. mười lắm đến 
hai mươi mốt tuổi, bắt đầu học chữ Hi-lạp, 
học lên bực cao chữ la-tinh, được baa giải 
nhất về một cuộc thi luận bằng chữ la-tinh 
của một quan eai-trị người Anh đặt ra đề 
thưởng học-sinh nào xuất sắc nhất (2). 

Cũng ở Piaang Trương vĩïab-Ký bắt đồ ¡ 
học chữ Pháp và một cách kỳ dị đáng kỆ ra 
làm gương cho học sinh san này : 





Ễ () tia sử Trương vĩ‹h Ký bằng thơ (tài liệu gia 
ình 


(23) Cuộc thi này có ba bài: bài thứ nhất hổi về 
đạo mầu và lịca sử ¿ứe chúa Tròi, bài thứ hai nghị 
luận văn chương, bài thứ ba thÍ phép toán và phép 
hóa. Hai kỳ trên hạn mỗi kỳ zð trang giấy. Ba kỷ 
Trương sina đều được nhấi, các giới. khen ngợi và 
được số tiền 1 0§, 
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Một hôm đạo chơi trong vườn của nhà trường 
dưới sự hướng dẫn của thầy giáo.Trương-sinh 
nhặt được trên đường một tờ giấy có chữ Pháp 
viết bằng tay.Trương-sinh chú ý và lấy làm lạ 
khi nhận rằng,thứ chữ ấy gần giống chữ la-tinh 
bèn phống dịch ra tiếng la-tinh : đó là một cái 
thư gửi cho một vị giáo-sư trong trường. 
Trương-sinh đưa cái thư ầy và bẩn dịch cho 
thầy giáo xem làm cho thầy rất ngạc nhiên,tìm 
che Trương-sinh ít sách vở một cuốn ngữ 
puạm và giủp đổ cho trong việc học chữ 
Pháp. 


Cũng trong thời kỳ ấy, nhờ có những bạn 
bè tử xứ tề-tựu (rong trường và nuững tờ báo 
lượm được: đây dé, Trương-sinh họe thêm 
được tiếng Anh, Nhật, Ấn-độ. 


Sau sáu năm học ở trường Pinang_ ra, 
Trương-sinh phân vân, trử Về tìm một nghề 
tự do.thì khong đành mà đem toàn thân và 
trí não ra đề phụn; sự tôn giáo thì chính tâm 
mình không thấy xu-hưởng về đó; cái tính 
thẳng thắn của Trưởng-sinh bắt không được 
đối mình và dõi người. 

Chẳng thà về làm bất cứ một nghề gì cèn 
hơn là làu một thầy tu không thành Lhực, 

Ở nhà it lâu, năm: 22 tội, vào giúp việc 
cố Hòa là chỗ thầy trỏ cỡ ở Cai nhum.Trương- 
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sinh dạy chữ Pháp và La-tinh,chí địnb tìm cái 
vuÏ trong sự a :-ahàn của một nhà triết-học 
Á-đông. 

Ý ông là thế nhưng đâu phải ý trời như ông 
thường nói. Ông chưa ra đời có thể nào đã 
qnây !ưng lại được với đời. 

Năm Tự-Đức thứ năm (18523) nước Pháp 

cho binh thuyền sang đánh nước ta. Sau lấy 
được thành Gia-định (Sàigòn) ông Jaurégu?- 
herry coi đạo thủy-quân nhờ vị piắm mục ở 
Sàaigòn tìm cho một người thông thạo cả hai 
thứ tiếng Pháp Nam đề tiện việc điều đình 
hai nước. Người Ấy không ai hơn là Trương 
vĩnh-Ký vậy. ˆ 
_ Từ một viên thông ngôn nhỏ, sự khéo lẻo 
và chỉ quả quyết, tiên.sinh đã góp vào mình 
phận sự một nhà ngoai-giao, Làm thể nào cho 
người Pháp hiều người mỉnh, làm thế nào 
cho mấy nhà nho ta bỗ được cái óc vừa thẳng 
vừa cứng một cách khỗ lâm, đề có thề nhìn 
thẪng vào một sự thực: sự hèn yêu của người 
mình trước sự văn minh của người. 


(1) Theo Bouchoi, Trường vĩnh Kỷ, Eradit eochin- 
chinois. Trong những tài liệu tìm &ược, về việc này 
có nhiều điền trái ngược. Theo một cuốn sảeh bằng 
quốc văn;,khi Trương vĩnh Ký ở Pinang về không có 
ý định gì về tương lai;cũng không biổt gì về cẳnh gia 
đình đất nước.Khi đến Cần vọt hổi mới! biết là binh, 
thuyền nướa Pháp đã lấy của H¿n (Đà-pnẵng), 


Một người Việt-NÑám tín-đồ 
của Nho~Giáo 

D° bắt đầu, tôi muốn nhắc lại đây một vái 
7 cảm tưởng tôi đã có cách đây ruấy năm, 
sau khi đi dự thính một cuộc diễn thuyết về sự 
nghiệp của Trương vĩnh-Ký, Ngày ấy, khắp. 
Đông-dương, người ta kỷ niệm một trăn nấm 
ngày sinh nhật của ông.Ở hội quán hội Khai-tri 
tiến-đức ra tôi còn giữ lại trong trí,không phải 
những lời hùng hồn của một diễn-giả có tiếng 
hồi bấy giờ mà là hình ảnh một người Nam,tín 
đồ đạo Gia tö,ý nghỉ và hành-động gần người 
Pháp hơn người Nam. 

Điều Ấy ngày ray tôi cũng kbông lấy làm 
lạ. Vừa rồi, khi tôi ở Ñam-kỳ,trong một cuộc 
họp mặt eó mấy nhà yăn và nhà bảo, nói đến 
Trương tiên-sinh, tôi đã được nghe người ta 
nhắo lại hai tiếng « guide» và «éelaireur ». 

Người ta bảo, lên năm tuổi ông đã học chữ 
nho, học được vài ba năm, ông phải « bỗ 
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bút lông c3 bút sắt s, và từ đấy nào học 
chữ La-tinh, chữ Hi-lạp, chữ Pháp... trong 
bọc vấn, hành động tưr-tưởng nhất shất đều ở 
dưới sự kiềm goát eủa những nhà bành-đạo 
người ngõ2¡ qnốc.Trong cải gia-đình Việt2NÑam 
mà người cbắ chỉ là người đàn bà yếu ớt đang 
chịu chua xót vì cảnh cô đơn,với mấy năm giáo 
dụ cấy làm thế nào đề giữ phần hơn được với 
bao nhiều năm họe vấn theo người đạo sau nảy. 

Biết vậy, nhưng ông Trương vĩnh-Ký phải 
đâu là người chỉ trông vào sự học ở nhà 
trường, Gái trí thông minh phi thường và thứ 
nhất là lòng kiên nhẫn eó một, đã giúp ông 
thông bao nhiêu thứ tiếng ngoại quốc, dï 
nhiên ông phải thông và thám ehỡ nho, và dù 
ông là một môn đồ của đạo Gia tô; nhưng 
ngày ngày vẫn lui tới sân Trình cửa Không. 

Cuộc đời eủa ông là một bản rập eủa những 
cuộc đời đã pháe trong các sách nho. 

Hãy nói qua về đời riêng sủa ông. 

Nhà ở thi só nào là « Đồ thơ phú » « Hãn 
mạc lâu » nào « Dưỡng ninh » « Văn-bảo », 
nào « Nghi phong các », ‹ Hạp lương đính ›, 
Ta eó thề so sảnh mà không sợ sai lầm, với 
một ngõi nhà ở, một nơi hẻo lánh, trên đất 
'Tàu cất riêng cho một người âu đặt, đi tìm cái 
thú vui che đời mình ở ngoài cuộc đời huyện 
náo hàng ngày. 
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Tói đã được nghe người thân của ông kÊ 
cho nghe, trong gia-đình ông tbường tụ tập 
cá: e0 cuáu lại đen những sách cỗ ra giÃng 
cho biết thể nào la hiểu, đễ, trang, da, Ôn? 
soạn hoặc địch : Kiếp người ta,Nữ tặc Me dụu 
con, Mẹ đạy con gái làm dáu, Huấn nữ, Gia 
huấn, Bắt cượng, thanh b† Ìhái ca... Mình tâm 
bều giám.....mụe đích dùng làm p':ương-tiện 
đúc chuốt đám sơ sinh theo khuôn mẫu nho 
giáo, và đề làm « kim chỉ nam » cho mình đi 
trên con đường đời, 


Trong sách vở của ông cững như trong đời 
sống hàng ngày của ông, hễ có dịp là ông nhắc 
đến mấy câu trong Trung dung..... « Bất khả 
tư du ly, khả ly, phi đạo giã».;.. Người 
ta không thề xa đạo lý, dù là trong giây lát, 
nếu người ta có thề xa như thế thì kwông còn 
là đạo lý nữa. 

lI gen (homme) a parmi Iélément conƒucisíe 
quiet ƒonciẻrement le mien pour Id gie socíole, 
T, V.H, 

Cái mộng tưởng của Trương vïnh-Ký là 
suốt đời öng được là đồ môn  Khồng, Mạnh, 
làm một thầy dạy học cho qua ngày tháng, 

Ông cũng theo lời dạy của người xưa mà làm 
cái công việc đminh đức tân dân›, Công việc 
mà bất cứ một nhà nho nào cñng mơ tưởng, 
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Trai thì «lam cương ngũ thường », gái thì 
« tam lòng tứ đức», đó là những điều mà 
không lúc nao ông bỏ không dạy mỗi khi có 
dịp gần một người hoặc một nhóm người 
mà ông có thể gây chút ảnh-hưởng. ˆ 

Ta hãy giở qua tập nhật-ký chép những sự 
sẵy ra trong đời ông, ông bẩt đầu : 

« Người đời sinh kí, tử qui, đàng đi muổu: 
bước vắn vỏi lắm. Nnmng ai cũng cỏ phận 
nấy,.,..thể cuộc bất khả vô danh vi, cũng phải 
làm vai tuồng mình cho xang'đã mới ch.,.... 
vô phong được. Đã sống ở đời tạm này, đã 
như hoa nở một hồi sượng sa, vạn sự đến 
chóng qua chóng hết, tạn đi như mây như 
khói, Nên phải liệu sức tùy thì tùy phận mà 
làm vai tuồng mìinh-cho xong. Những điều 
pháNlàø@ là : Trai thì trung biếu nắm giữ tam 
cương ngũ thường, Ăn ở mực thước ngay 
thẳng; lấy tám làm lành lắnh dữ, lãy phước 
đức mà đong mà lường, cứ nối giữ nghiệp ông 
cha, lo làm ăn theo kịp thiên hạ, cứ an cứ lập 
nghiệp, lẫy sự an nhàn làm hơn, danh cương 
lợi tôa. đừng có cương cầu. Tỉnh ăn nết ở cho 
khiêm từ, nhỏ nhai, chẳng bay kiều cách, 
chẳng thế thần. ở với đời tin tin phòng 
phòng, tin cậy chẳng là tin cậy đãng Hóa công 
mà thôi, Cậy như người là như nương cây lau, 
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vây dó, có ngày né xóc đảm vào mình mà 
khốn : ở dưới đời này là chỗ trường đua, ai 
như nấy đi miếng giữ thế với nhau luôn. 
Gái thì lo giữ tam tòng tử đức cho vẹn toàn 
tử tế, dĩ HiỀn phụ mẫu chỉ danh thì là quý. 
Còn những điều phải lánh là những tính mê 
nẽt xấu rượu trà cờ bạc, đào đi trai gái,. bút 
xách hoang đàug, bất nhân ác nghiệp lâm cbo 
hư danh xấu tiếng ỏòng bà, cha mẹ, cũng bư 
hại cho mình nữa. Khó, giàu phận nào cũng 
vậy, cũng phải thuận mạng, ai ở sẻ nhân, có 
ng, chúa Trời đâu: có phụ người lành I phải 
nhề | 
Vì nhờn nan ! Vì nhơn nan Ì 
Anh em thuận hòa thương yên giúp đỡ 
thau luổn 2». 
Thật là xứng đảng những lời của một người 
đủe chuốt trong cải khuôn Tứ thư, Ngũ kinh | 


Ông là một người,từ khi nhỏ được giáo dục 
theo. phương-pháp Âu tây, khi trưởng thành 
theo giứp việc người Pháp, được người Pháp 
tru mỹn,đã lĩnh cái bắc đầu bội tỉnh của, nướo 
Pháp, thể mà bằng hữu viết thư giục ông: ông 
không nghe, vẫn kuáng khăng từ chối đề suốt 
đời được giữ bộ quần áo Việt nam và' suốt 
đời là một người Việt nam thuần :túy. 


Kề cũng đáng lấy làm lạ, 
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« Người ta viết cho tôi ba kỳ thư liền nay 
đề bảo tôi nhập Pháp tịch (những bằng hữu 
sẵn sóc đến phận mệnh của tôi). Tôi quả quyết 
từ chối : 1: Tôi không đồi ÿ kiến. 2ˆ Làru ngữ 
tậv tôi hành đúng. trải với n¡ững huấn tắc 
trong bức thứ tôi viết lên Ôôằsw nghị của xứ 
Nam kỳ đề bầy lỗ và giảng giải sự bất hợp 
thời của việc ấy, 5- Tôi sẽ bị người ta cho tôi 
là nhu nhược, nhút nhát, tôi đã phải làm như. 
vậy, vì tôi sợ, muốn thoát thân ra khỏi mộ: 
hoàn cảnh khó khăn. 4' Tồi sẽ không thể nào 
giúp ich cho nước Pháp, nước Pháp mà tôi 
là một phần tử và tôi phục sự từ bấy lâu,vì 
lễ nhập tịch dân Pháp, tôi sẽ mất hêt cẢ uy 
danh sá thế lực của tôi vì đã mất cả tín nhiệm 
của Vua, của Triền đình và của dân Việt 
nam ». 

(On mécrit depuis trois courriers de suile 
en mengageant à me faire naturaliser (des 
amis qui siptéressent à mon sor(L) je my re- 
fuse carrément !° Je ne change pas đ'opinion. 
3° En le faisant, ƒagis contre Ìes principes que 
jaì émis dans ma note sur Ïinoppor!uni(té 
de la mesure demandée par le député de la 
Cochinchine. 3' Je serais taxé de pusiilani- 
mitẻ, on dirait que je finis par le faire dans 
la erain(e des đdangers et en vue de me tirer 
dun mauvais pas ; 4: Je ne serais plus jamais 
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utile à la France que je sers et à laqneille 
Jappartiens car, étant naturalisé, je perdrais 
tout. mon prestige, toute mon influenee, rửa- 
yant plus đésormais la eonfiapze du Roi, de 
la Conr du peuple annamite). 
_ Thư gửi cho Pèae Siefert. 
ngày 15-9-:888 


Một nhà nho thứe thời 


SAU khi vua Gia-long thăng hà, sự giao thiệp 
giữa nước Pháp và nước ta trở nên rất 
găng.... 

Tiếng súng rửt, phần đông sĩ 'phu lại trở'ại 
với cuộc đời hàng ngày của mình đề hưởng 
an nhàn trong sự tỉn tưởng ở cái «nắng lực 
kinh bang tế thế » của đạo học. 

Có một số rất ít người có học, có quyền thế 
đã được những tiếng súng báo hiệu ấy đánh 
thức dậy, đem ra khỏi cải «nhà Khồng 
giáo » ấy, nhìn về Đóng, về Tây :... 

Ông Trương vỉnh-Ký là người đã hiểu cái 
tinh trạng xã hội mà tôi vừa nhắc qua trên 
kia. 

Ông hơn những nhà nho đồng thời ở chỗ ấy. 

Đối với öng, nước Pháp là gì ? Có phải là 
một nước mà ông chịu ơn vì đã đem che ong 
một học vấn, có phải một nước có một văn 
minh mà ông rất yêu mến? Một điều ai 
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cũng phải công nhận là nước Pháp đã thắng 
nước ta, có quyền trên vận mệnh của nước 
ta, ChỈ có một hành động khôn khẻo là nhận 
lấy tình thế rồi đem con mắt khắc kỷ ra mà 
nbin, mà suy nghĩ đề tìm lấy những phương 
pháp hành động hợp với tình thể ấy. 

Bằng ngoại giao,ông mứu việc bảo tồn danh 
dự của vua, nướ»s, trên sự điêu tàn của quốc 
gia. Ông muốn nhờ ở sự văn mỉnh của người. 
Pháp mà gây cuộc phục hưng cho tổ quốc, 
thứ nhất là đề giải phóng cho người mình, về 
phương diện tỉnh thần, đang bị giam bẩm 
trong một bầu không khí xã hội, chính trị, 
văn chương, đạo đứo khêng hợp thời nữa. 


Ông là một tröng số những người đầu tiên 
ra bắt tay người Pháp, khuyên đồng bào phải 
thành thực cầm tay người Pháp đi trên con 
đường tiến bộ : 

« Thưa các nyài.... tất cả các ngài đều nhận 
rằng nếu chính phủ Pháp muốn chiếm nước 
Nam thì chính phủ Pháp đã chiếm từ lân rồi, 
và với một sự dễ dàng không aì chối cãi 
được, Các ngài tự biết rằng các ngài yên quá 
đến phải cần sự giúp sức của một người nào 
raới cất đầu lên được ». 

(Messieurs.....vos êtes tous convaincus quê 
gi le Gouvernement francais ava voulu s°em- 
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parer du pays, il` y a longtemps qu›l aurait 
lait et avee une faoilitẻ indusculable, Vous 
te›onnaissez donc que vous êtes faibles, (el- 
lement faibles que vous avez hesoin đe Vaide 
de qwelqư'un pour vous releyer), 

T.V K. 

Và môt khi đã gần người Pháp,phải làm thế 
nào đề đem về cho nước mình nhiều lợi. 

Học lấy eái văn minh của người P‹:áp....... 

Về phần ông,muốn đặt mot mục đích : truyền 
bá cải học Âu tây ; ông lập tờ Gia định bảo› 
dịch những sách chữ Pháp ra chữ quốc-ngữ: 
những sách quốc-ngữ ra chữ Pháp dùng làm 
phương-tiện phồ-thông tư tưởng. 

Ông đã tạo ra cho ông một sử mệnh mà 
xuốt đời kbông lúc nào là ông không đề ý 
đến, làm cái gạch nối liền bai dân tộ: đề hai 
đân tộc gần nhau và hiều nhau hơn. 

Trong một bức thư gửi cho Stanislas Me- 
nier, ông viết : 

« Tôi chỉỈ có thể lãm trung-gian cho bai dân 
tộc vừa gặp nhau ở đất Nam-kỳ, Tôi hi có 

t5Ề làm ebo hai đản tộc biểu nhau,và yêu nHau 
vì vậy luôn Iuỏn tôi đã địch tiếng Ñam ra tiếng 
Piáp và Hếng Pháp ra tiếng Nam,t# rằng theo 
sau tiỀng sói, chữ viếk, một ngày kia sŠ có có 
ý [rởng vàsau cùng cÃ sự hấp thụ ván mính 
của các ngài. Những quyền sácu mà tôi đánh 
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bạo gửi biểu ngài đây là kết quả sự nỗ lực /ấy, 
và tôi hy vọng rằng vì cái chủ ý của tôi khi 
tôi viết nó, ngài sẽ dành cho nó một chút 
cảm tình ›. 

(e ne pouvais que servir đintermédiaire 
entre les deux peuples qui venaient đe se ren- 
contrer en Cochinchine, Je ne pouvais que 
permettrẻ à ces danx peuples de se compren- 
dre et de saimer ; aussi ai-je continuelleament 
traduit đe Ânnamite en Francais et du Fran- 
cais en Annamite, persuadé que derrière le 
langage, derrièere les mots, passeraient un 
jour les idées et bíentôi pour nous, Ïinitia- 
tiou à votre belle civilisation. Ces volumes 
que je me permets de yvous envoyer sont le 
résn]tat de ee labeur e\ ÿespère que vous 
leur réserverez bơn accusil en. songeant à la 
pensée qui ma inspirẻ lorsque je les ai écrits). 

Và trong một bức thư khác : 

(Vour savez bien que toùt être erée par Dieu 
aunrôle à remplir iei bas.Or le mien est đềtre 
uiile eomme iatermédiaire; Le courant géné- 
ral des éyvènements donanent lieu à des com- 
plieations divyerses dạns la grande socié(é.hu- 
maine, II fant done Yeadre les relations đe 
ses memmbres plua fazile et Iintérêt qu'elles 
offrent of mur: @i profitable à cbacuu. Anssi, 
observaleur des.....ai-je enlrepris à laide de 
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tmes eonnaissances spéciales, une tâche assez: 
delieate. qui eoasiste à eommuniquer à tout 
le mende, surtout à mes compatriotes au 
moyen đes publieations,: les eonnaissances 
praliqøés népessaire3 dans cette époque de 
transforrmation). 

Đây: là cả một chương-trình chính trị mà 
sau này, đã gọi là người thức giả, ai cũng 
thông thê bỏ qua. 

-Ông Nguyễn văn-Vĩnh lập Đông dương tạp 
chí, ông Phạm: Quỳnh lập Nam phong cũng 
không ngoài mục đích mà Trương tiên-sinh đã 
vạch raa 

Đ 

Noi ohuyện về cái đời làm chính trị và 
cải quan niệm về quốc-gìa của Trương vỉnh- 
Kỷ, tôi đã được một người thân của Trương 
tiên-sinh bảo cho rằng : 

« Ngài đã thấy Trương tiên-sinh giúp nước 
Pháp, tổ lòng trùng thành với nước nhà...... 
nhưng ngài đừng bắt Trương tiên-sinh thờ 
mệt tồ quốc nào. Trương tiên-sinh không còn 
là của một quốc-gia: nào nữa ». 

Những lời tôi mới nhắc lại đây đã làm cho 
tôi suy nghĩ, 

Trương vĩnh-Ký đã thông thạo trên hai 
mươi thứ tiếaAg. Biết thêm một thứ tiếng là 
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một là một lần tâm hồn bị nước nói thứ 
tiếng ấy chiếm mất rồi. 

Tâm hồn của Trương tiên-sinh đã vượt ra 
khỗi cái vòeg chật bẹp của quốc-gia mà đi 
đế cái thế giới rộng rãi của nhân loại. 

Và đó là cài công của cả một nền học vấn. 


Whà có học 


QC qua bản kê những sách của Tzương 

tiên-sinh đã xuất bắn, ta nhận thấy soái 

sức sáng tác của tiến-sinh mãnh liệt và rộng 
biết chừng nào. 

Tiên-sinh đã soạn từ qayễn sázh rất mông 

gồm có mười lắm trang giấy sho những học 
trò nhỏ ở thôn quê cho đến những sách khảo 
cứu những vấn đề nyên bác đáng mang tên 
ký của những hậc họe giả có đanh vị nhất ở 
thế giới: 
- Ngoài một số ít sách thuộc về từ-¿gữ: họa, 
môn học gỡ trường của ông không kề, phần 
nhiều sách của ông hoặc soạn, hoặc dịch, 
hoặc chủ giải đền có saột mụe dieh tức kho : 
¿ma phương-tiện iruy5a bá sự o5 rong đăm 
đân íaš 

Sống vào một lối? $ai cce n1? của (ịnh sứ, 
người thửa Ai và si triệt (ân Vào Íl, ông 
một mình đã g:a) vồng việp của bao siêu 





36 PBỒ-HÔNG CHUYÊN- AN 


người. Ông đã là một nhà cỗ học, nhà sử- 
họe, nhà từ-ngữ hoe... 

Đáng chủ ý là ở địa, hạt này cũng như ở 
địa hạt khác,ở đâu ông cũng giữ được địa vị 
cao cấp của ông. 

Tôi sẽ lần lượt nghiền-cứu về mỗi nhà học- 
giả Ấy. 


Ông Trương vĩnh-Ký là người đã khởi 
động một cuộc cách mệnh về bọc vấn. 
Giữa lúa ông đương theo học ở các trường de 
những người cố đạo đạy theo phươnz-pbáp Âu 
tây thì đồng bào ông vẫn theo lối từ hương, 
mục đích độc nhất là khoa cử, tất cả những 
người đã gọi là tri-thức Việt-nam còn đềư 
quay mặt về Bắc phương mà ngưỡng m2 những 
cái có quan hệ đến nho họa, quên cá rằng 
ngay bên mình đang nát dần dưới se mạnh 
của thời gian, cái di sản văn học Việt-nam. 

Cái đì sản mà một phần lớn đã hư bỏng 
mất mát đi nhừưng nếu còn -một mảnh nhồ 
cũng đáng đề ta giữ lấy một cách cửng kính, 
Những mảnh nhỏ ấy, mót khi một bàn tay 
khéo léo đem chắp nối rồi đoán sát có thê 
cho ta thấy như trong môt chớp nhoảng ruột 
vài nét linh động của cái đẹp đã mất.» (1) 

-Ông Trương vĩnh-Ký đã nghiêng mính trên 
di gin ấy, tìm tòi những oái đẹp, cái háy 
giữ. lấm hột sái e căn bìa » Việt-narn, 

qỳ NguyỄ:-vĩn-Tổ - 
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Theo phương-pháp của những nhà bác- 
học, danh tiếng đã nghiên-cứu cỗ học La-Hi, 
ứng nghiêun-cứu những bản văn nêm của tn 
»ôn lại, 

Không một mặt nào là ông bổ qua. 

Bằng những lời chua có khi rất giản dị, ông 
làm sống lại cái thời đại có quan hệ đến ảng 
văn đề gây cho áng văn bầu khóng khi của 
nó, 

Những điền¡tích được ông chú giải rÃt kỹ 
cảng khiến. chó người ¿bôn,, cò một sức nho 
học cũng có thề hiền dược.. 

Những chữ mới, lối hành-văn, ông đem ra 
giảng giải phân-lích, vừa rõ ràng, vừa có 
thống bệ, người mình đọo có thề quen với 
lối dùng chữ và hành-văn kiều mẫu của eề 
nhân, 

Can hệ nhất là cái. công việc so sánh, phề- 
bình đi ngược những tập sách có khi đã in 
theo lời thuộc miệng của một số người đề 
tìm_ nguyên bản của tác gi: òng đẩ cân 
nhắc tưng chữ, từng càần.... Một chữ đây 
có cái giá trị của môt viên đá, đã chịu: bao 
nhiêu phong sương của một thành quách, 
một ngôi chùa cô đang tiêu diệt. 

Phải tim giữ lấy những viên đá ấy dù bằng 
cách nào. Đem những viên đá mới boặc 
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những viền đá nghị ngờ thay vào là làm một 
việc thất sách. 

Mỗi tập sách lại có phụ thêm : một toát 
yếu như cái tỉah tuý đề trơn của tập sách, 
bài thơ, nhữug lời bình luận những văn thơ 
đanh tiếng có quan hệ đến áng văn, đồng 
họp. giúp người đọc hiền biết và phê phán 
dễ dàng hơn. 

O h 

Chữ quốc ngữ của ta tuy đã có hơn hai 
trăm năm sống, những từ irước vì nó chỉ là 
một phương-tiện truyền giáo của mấy cố đạo 
nên nó chỉ được coi là một thử tiếng có cái 
công dụng của những cễ xe tạm thời đỏng 
đề chở từ trởng, xong bỏ đi. Chưa bao giờ 
người ta ngÈĩ-đem gây nó thành -một nền 
yếu-chương Việt-ham,. 

Đang b cảì c?a vị mội đứa con xấu số bị 
đầy đọa trong cải gia-đình trí thức, Trương 
fien-sinh đem nó đặt ngang hàng với chữ 
nbo và chữ Pháp trong sự học vấn. 

Ông chép, dịch sách Tàu, Pháp, in thành 
những bảu sách quốc-ngĩ cá mỹ thuật, 

Vến là người có thế lực bên chính phủ, 
thứ nhất là trong nha học chỉnh, ông yêu cầu 
sư bó buộc học quếc-ngữ (rong những trường 
tiều học. 

Lời yêu cầu của ông rất có hiệu quả. Và 
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lúc bấy giờ chinh phủ Pháp đeng muốn làm 
củo ta gần văn-minh Âu-tây. 

Ở thư viện Nam-kỳ còn gi#. được một bức 
thứ của ống Paulin ViáI viết cho raột vị quaa 
Bỗ tại Sài gòn năm ¡866 đáng c%o ta ghi chép 
lày để sau này làm tài liệu cho cuốn lịch sử 
về học vấn của ta, 

« Ñgay những ngày đầu, cbúng tôi đã nhận 
Tẵng từ ngữ Trung-hòba là một cái hàng rào 
-iữa ngăn chúng tôi với r gười bắn xứ ; dừng thứ 
chữ tượng-hình làm phương tiện học vấn,ngoài 
sức chúng tôi ; thứ chữ này nếu có thÊ dùng 
truyền dạy cho dân những điều cần biết, hợp 
với cải trình độ mới về chính trị và thương 
mại... thì cửng là việc rất khó kbăn.» 

Chúng ta xa văn minh Tàu và chữ Tàu, tất 
phải cho chúng ta một nềa học vấn và n:ững 
phương-tiện bọc vấn mới: chữ Pháp và chế 
quốc-ngữ -dï hhiên được đem thay dân. vừo 
chỗ chữ nho. 

Ông dịch ra quốc-ng8/những sách chữ Pháp 
và cuữ nho, diễn ra quốc-ngữ những bản 
văn nôm đề phô-thöng trống đám dân gian. 

Ông soạn sách giáo khoa bằng ch8# quấs- 
ngữ đề dùng dạ; trong các trường. 

Trong sự giao-thiệp hàng ngày có địp là 
chẳng bẻ iö,ông cồ xủy cho sự học chữ quốc- 
ngữ. 
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Sự cô động của ông liệu còn có kết quả gì. 
Thứ nhất là cái mục điịsh cuộc đời tính thần 
ca người mình túc bấy giờ không phải là 
trơng lai văn chương Việf-nam, mà là những 
kỳ thi hương, thi hội, rong ấy chỉ có chữ 
nho là được ứng-dụng. 

Như vậy mà ông vẫn can đầm tiến hành. 
Và ông đã được mãn nguyện. Ngày nay nếu 
ông được trông thấy nền văn chương có thể 
gọi là phong phú của ta chắc ông phải mừng 
đó là một kết quả cái công việc của ông. 


W 

Ta nhận ở Trương tiên-sinh hai mụoe-đích : 
Đem ra ánh sáng cái di sản văn học của ta trước 
'đề giữ lấy nó trong cái hình tượng trong (rẻo 
của nỏ, sau đề làm kbuôn mẫu cho người sau 
phô thóng chữ nưởẻ nhà,đem nó làm phương- 
tiện truyền bá tư tưởng và by vọng một ngày 
kia nớ sẽ thành quốc-vần của ta,khỏi phải cái 
tội đi học nhờ như trước. 

Hai mục đích của ông được gồm trong một 
công việc : điễn những bản văn nôm của ta ra 
chữ quốc-ngữ sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng 
đề có một bản gần vói nguyên bản hơn hết. 

Từ năm 1875 đến 1898, ông lần lượt xuất 
bản : 

Gia huãa ca Nữ tắc của Trần hi Tăng, 
Huấn nữ ca, Thơ mẹ dạy con, Thơ dau làm 
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dâu, Học trò khá phú, Bài kịch cor qng, Phan 
Trần, Minh tâm bảo giám, Eục Vân Tiền... 
và truyện Kim Vân Kiền. 

Tập sau cùng này ông xuất bản năm 1875 
có phụ thêm im Vân Kiều phú, !húu Kiều 
thì tập, Kùn Vân Kiều án, của Nguyễn văn- 
Thắng (có tựa bằng chữ Pháp). 

Đỏ là bắn Kiều in bãng quốa ngữ đầu tiên 
của ta, Tôi đä.được đọc bản ấy trong thư 
viện trường Bác Cồ Viễn đöng Hà nội. 

Thúy. Kiều truyện (1) : 

Trắm năm (3) trong cði người ta 
Chữ tài chữ mạng (3) khéo là ghét nhau ! 


() Trong bài tựa có một đeạn can hệ về chữ 
quốœngữ. Nguyên văn : 

Nons ayons ranis toute notre ạtten†ion à en faire 
une transcription 1igourense et 'orthographe précise 
que eous avọns obseryée dans les accents comme 
đans les ñnales, pourra profter, z:ous espérons; à 
ceux qui poursuivent Uétúde et la connaissance .du 
quốc ngữ. Cette forme đu langage étrit, nonvelle 
encore, bien que comptant pius đe,deux siècles 
đ'existence et destinée à faire marcher rapiđement 
ceux qui s'y adonnent dans la voie des connaissances 
humaines. : "¬ 

(3) Đời người ta một trằm năm làm hạn, vì vậy 
« Ba vạn sáu ngàn ngày » « Bách niên giai lão s. 

(3) Hữu tài vô mạng, Hữn mạng vô tài, tài mạng 
tương đỡ. Hễ có tài thì không có mạng, mà có mụng 
tài không có. tải, nên rằng ti tranh ghét nhau. 
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Trải qua mội cuộc bề dâu () 

Những điều trông thấu mà đau đớn lòng ! 
Lạ gì bÌ sắc tư phong (2)` 

1rời sanh quen uới ¡tá hồng đánh ghen 
Kiều thợẹm (3) lần đổ trước đèn. 

Phong tình cồ lục còn truyền sử sanh 

—— -Rằng năm Gia tỉnh triều Minh, 

Bốn phương lằng lặng hai kính nững oàng (2) 
Gó nhà ương ngoại họ Vương. 

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. 

_ uột giai con thứ rối lòng, 

Vương quan là chữ nối dòng nho gia 
Đầu lòng hai ả tố nga (5) 

Thủu Kiều là chị em là Thúy Vân 
'Mai cốt cách tuyết tính thần (6) 

Một người một uẻ mười phân Đen mười. 
Vân xem trang trọng tói uời 

Khuôn lưng đầu đặn, nết người nở nang 





(1) Tam thập niên vỉ phất biến, thương trải biến vị 
tang điền, !auø điền biến ví thương bi : chỉ suộc 
dời hay đổi dời, 

(®)-Kia ríÍ. ấy chồi. Được céi kia ít thì cái ấy được 
nuiêu, khôug cân nhau bau giờ. 

(3) Sách hay, bảa hay. -— 

(4) LÀ Nant kích với Bắc hírh, Bắc là Yên kính 
Nam là Kimlăng. ˆ 

(5) Nàng Tỏ Nga bay gä Hằng Nga là thằng cuội 
ở trên trăng. Chỉ là tiên, xinh, lốt. 

(6) Gốt eách địa đàng như mai, tỉna thần (rắng 
trong như tuyết. 
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Hoa cười, ngọc thốt doan trang (1) 
Máu thua nước tóc, tuyết nhường mầu da. 
Kiều cảng sắc sảo mặn mà 
$o bẽ tài sắc lại là phần hơn 
Gương thu thủu uiL xuân sơn (2). 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém anh ; 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành 
Sắc đành đỏi một, tài đành, hòa hai ! 
Thông minh uốn sẵn tư (3) trời, 
Vẹn nghề thì họa đủ nghề ca ngâm 
Cung thương lầu bậc năm âm (4) 
Nghề riêng ăn đứi hồ cầm (5) một chương 
Khúc nhà lau lựa nên chương 
Một thiên bạc mạng lại càng não nhân 
Phong lưu rãi mực hồng quần, 
Xuắn xana sắp xÏ tới tần cặp kè (6}. 
Ym mìm chướng dù màn củe, 
Tường đông ong bướm: di uề mặc ái, 


(1) Ngay thẳng, tử L£, 

(3) Nunãn hoành thu thủy ni, tợ viễn sơn: coa 
mặt trong như nước tuủa. thu, chang mây dạng như 
núi cỗi xa, 

(3) Thiên tư, tánh trời cbo.„ 

(4) Lá cung, thương, giác, q1 võ. 

(6, Hồ gầm. Cải nguyệ: cầm, Dáng nó kbối bản 
mọi Hồ bầy ra nên lâu là Hồ cầu. 

(6) Thập hữu ngẼ niện nhi kê. Đến mư:ẻi lăm tuêi 
gái mới giắt trâm, nên kêu tuần cặp ké, là tới chừng 
mười lăm tuổi. 
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Cầm bản sách với những kuuyết điềm trong 
sự biên chép và ấn loát, tôi cảm động nhữ 
đéng trước những sợ sơ suất của một anh 
nhỉ. 

Những khuyết điềm ấy chứng tỏ một tấm 
lòng sốt sắng, mhất quyết vượt lên trên những 
nỗi khó khăn đề cho ta có một bẩn văn của 
ta in bằng chữ của ta, 

Không kề những sảng tác của ông, riêng 
đó cũng đã là một công nghiệp lớn đối với 
tiền đồ quốc văn raà sau này người ta có 
tượng đồng bia đá cũng không phải là quá 
đáng, 


Một chút khoa học trong đời 
một nhà báe học 


D9! hình như là một cái mốt của những nhà 

bác-học Viễn-đông, chịu ảnh hưởng của 
nho bọc, mỗi người phải có trong sư nghiệp 
của mình một ít kbhẩo-eứu về khơa học, thứ 
nhất lã về y-hóe, 

Ông Trương vĩnh-Ký từ khi còn ít tuồi, khi 
tâm trí còn đang bận về từ-ngữ học, cô học... 
nỏi tóm tất cả về văn học, ông đã tìm tòi về 
nhữag.vãn-đề khoa học. 

Người ta nói đó là những sự tiêu khiền 
của ông. Tôi không tin thể. Tôi đã nhận thấy 
ở ông một xn-hướng rỗ rệt về khoa ấy. Thứ 
nhất là khi xu-btư#ng ấy lại được nhà khoa 
học trử đanh Âu châu, ông toàn quyền Paul 
Bert khuyến khích. 

Tài đã được đọc, yéi tất cả sự mãn nguyện. 
sủa t3i,nbfng bài khệo sửn gắn cña tiên-sinh. 
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Trong những tài-liệu giả-đình tôi đã thấy 
bản tho một bức thư không đề ngày,eủa =, 
sinh gửi cho một bác sỉ ở Bostia. Thư vi 
bằng chữ Pháp bản về vấn đề muốn sinh con 
giai hay con gái là tự ý người ta. Một vấn đề 
đã làm chẩy bao nhiều mục, và tốn mất bao 
nhiên thì giờ của các nhà bắc -học mà hình 
như ngày nay cũng chưa giải 'quyết được. Câu 
chuyện hãy còn hợp thời, Tôi trích ra đây 
đề bạn đọc tò mò có thể biết ông lập 
luận thế nào và thứ nhất là biết được lối: 
hành văn của ông kbi ông phải bàn đến một 
vấn đề khó khăn : 

«Bien eher Docteur, 

Pour varier, je vous écris: cette fois en 
francais. Votre iniéressante et aimable lettre 
du 9 Fẻvrier dernier (1595) avec deux impri- 
més m'est parvenue ie 9 Avril. Je vois par là 
que vous vous inléressez au sorf dun écri- 
vain đépouru đe ressourees et délaissẻ comrie 
11...touj]ours au frayailleuf pour.., les scienees. 
Je vyous remereie đe tout... eœur. 

Puisque yous possédez nne ñaute sitnatioa 
seilentifique dans le MEDICAL CORPS du 
grand pays du Nouveau Monde, voulez-veoeg 
me perrnettre de zos communÏquer' ma thé- 


Orie.., eHƒ1~:fs, qrca vê" fiil2s à malontẻ¿. 3e 


Yai8 70uS7+onter e': quglqgueäi mof§ eonmeut 
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cette déeouverte a été faite.En 1861, jƒallais me 
marier. IÌ íñm 'est venu à lidée de rechereher 
les lois particulières à la procréation humaine. 

Après avoir consulté les liyres de médecine 
đe ]*Extrême-Orient et de POeeiđent, je trou- 
vais que les savants rodalent tout autour du 
point de la vérilé sans oser le déterminer ou 
le fñxer. Je me suis alors proposẻ dans mes 
combinaisoas raisonnées đ'arriver au résnltai 
de mes revherches et de mes essais mẹ basan( 
‡out đabord sur le dualisme ou les bina prin- 
cipia ou Âm dương, principe mâle et femelle 
(principes opposés) aiter... tutitiƒ de la vie 
des hommes el de... choses : dans tout ce qui 
existes au... que chaque chose doit être... des 
lois particulières, Or la procréation... et dc 
femelle est une des bases fondamentales..- II 
gagit donc de les trouver... les mẻdeeins 
reconxaissent tous qưìii y a... Vovaire de la 
femzae des ovules mâÌes et đes ovules.., fonc- 
tionnement de ces deux éléments opposés... lì 
sagit darriver ả,., le point-đe đépart et la 
durée du... alternaUf des denx élẻmenls en 
question. 


Ủne fois que j*ai đéterminẻ et la poïnt de 
đépart et la đurếe (point X),je me súis mariẻ. 
Jai très bien rénssi en alterr:ard zarco et 
pu!s f1le, etjes ni fait-n garcon, sìne fi1le + 
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un garcon et puis une fille et je continuais 
enfaisauf un garcon. Ce jour là,le Gouverneur, 
JAmiral Duprés mécrit pour me prier de 
venir le.voir, I] me chargea de lui trouver des 
perles.d'or annamites pour ses deux filles, Je 
lui demandai: « Amiral, vous n”avez que deux 
8llès et yous n'avez pas de gareon ? — Oui, 
malheureusement me répondit il... vous ne 
sayez pos choisir les sexes ef les... IÏ se mit à 
rire ; le Döcteur Laeroix., service de santé 
et son Chef de cabinet... trouvaient là, se miỉ- 
rent aussi à rire. Je rẻpondis avee sa'isfaction 
'aux différentes objeetions đe ces derniers,. 
restaient inerédules comme,.. Jajoutai alors 
comme,...et eomme je *°ai rien enfamé... un 
autre enfant après le 5è qui... ]e vais faire 
- part de la... le voulez-vou& ? Oui, oui, me rẻ- 
pondirent tous ensemble. Eh bien vous la- 
recevrez. En effet, 10 mois apräs ils rece- 
valent la lettre de faire part đè la naissance 
dun gareon, Et puis jai voulu ne plus faire 
que des garcons. Les _garcons sont tows venus 
à la Bile. 


J'ai donné de temps en tenips ma reeette 
aux.„ qui me lont demandée et.elle ont réus 
sỉ aussi bien que mọi. Je pourrai fixer 1e 
noin† de-đépar† et đoanenh gai vandraii dang... 
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lun inđieations très simples, sil... bien et s1 
”ÌA T055I1E en serait sôre.. 


...q0e Ì "ai Pintention de đémenfrer à Parise en 
1800 par des conférences pabliques,.. facnlté.. 
đdont vous ê(es membre,.. veut que... démosa- 
trations de prineipes qui... jen donneraïs bien 
volontiers... adresse ci-joint le catalogue đe... 
et deux volumes de mion livre d'histoire ản-: 
namite avec ma photographie. 

Veuillez eroire, 
Votre bien dévoué admirateur et collègue 
qui est bonoré et heureux d'áceepter vọtre 


baut parainage dans la vie dés seiences 
universelles ». (1) : 


« Đề cho khác mọi bận, hôm nay tôi viết 
bằng tiếng Pháp. Bức thư khả ái và đáng chú 
ý của ngài viết hôm mồng 9 tháng 2 mới rồi 
cùng với hai tập in đã đến tay tôi hôm mồng 9 
tháng tử. Như thể thì ra ngài cũng thiết tha 
đến số phận một nhà văn vô sản và bị quên 
lãng cũng như... mãi mãi đối với kẻ làm việc 
cho.;. khoa học. Tôi hết lòng cảm ơn ngài, 

Nhân vì ngài có một địa vị cao quí trong 
học giới một nước lớn ở Tâu-thế-giới, ngài 
che phép tôi đem trình ngài cái thuyết... con 
trai hau con gái theo ý muấn. Tôi xie vẫn tắt 
kề lại đầu đuôi sự phát minh của tôi. Năm 


(U Những chỗ,. là gián nhấm 
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861 lôi sắp lập gia-dình. Tôi có ý tìm tòi 
những luật riêng về sự sinh để của loài người. 

« Šau khi ngbiên-cứn những sách.y hợc đông, 
tây, tôi thấ Vy rằng các naà bá: học chỉ mon 
men xung quanh 'một sự tìựs mà không dám 
mỉnh định lấy, 

« Hòa hợp mọi điều lại Thât sásh có lý, tôi 
định đi đến kết quả của những sự tìm lòi và 
thí nghiệm của tôi trước hết bằng cách dựa 
vào sự tương phản của hai nguyên ủy âm, 
dương, nguyên ủy giống đực, giống cải (đối 
nhau),.. của đời sống loài người. và.... sự. vật 
trong hết eä cái hiện có...rằng roọi sự đềa 
p:ải là .. những định luật riêng, Vả lại sự sinh 
để .. và giọng cái là một trong những nguyên 
lý... Như vậy cốt phải tìm ra... những y sỉ đền 
eông nuàa rằng buồng trứng đàn bà có thứ 
trứng đực, thứ trứng... sự.... hai giao tố ấy... 
Phải đi đến,.. khởi điềm và thời hạn của... 
luân đồi sủa hai giao tố kia.., 

«Một khi mà tôi đã tìm được và khởi điềm 
và thời hạn (điền X) tõi lấy vợ. Tôi đã thành 
sông mỹ mần khi liên tiếp sinh hạ,con trai rồi 
đến con gái,và tôi đã có một con trai, một eon 
gái, mật con trai rồi một con gái,và mới thêm 
một con trai. Có mót hôm quan Thống Đốc là 
Thủy sư đ$ đốc Dupré viết thư mời tô: lên thăm 
nạìi, Ngài cậy tôi kiếm những hệ! vàng của người 
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Nam cho bai cô congái, Tôi hỏi ngài: « thưa 


Đô đốs,ngài chỉ có hai con gái chứ không có 
con trai », 


« Vàng, buồn thay»... Ngài không biết chọn 
giống và...Đô đốc liền cuờèi; ông Bác sĩ Laeroix 
sở Y tế cùng ông Chánh văn phòng có mặt ở đó 
cũng cười theo. Tôi lấy làm hài lòng mà đáp 
lại mọi lối bể bác của các ông này.,.vẫn không 
chịu tin như... Tôi liền hỏi thêm rắng: vì... và 
nhân tôi không đả động gì đến... một đứa con 
khác sau đứa thứ năm nọ... tôi sắp gửi giấy... 
các ngài có muốn thế không? Vâng, vâng, - 

— Họ đồng thanh trả lời tôi — tôi nẻi : Vậy 
thì'các ngài sẽ nhận được. Quả nhiên 10 tháng 
sau các ông ấy nhận được thư báo tỉn một 
đứa con trai ra đời. Thế rồi tôi muốn chÏ toàn 
con trai. Chúng nó tả đời cả một giây. 

Thỉnh thoảng tôi đem bí quyết ấy nói cho... 
họ hồi tôi và họ đẳng thành công như tôi. Tôi 
có thể định được khởi điềm và nói cho ai 
muốn biết... những lời chỗ dẫn rất đơn giản, 
nếu người ta... và nếu họ là.. . sự thành công 
sự chắc chắn. 

„ Tôi có ý đem chứng minh thuyết của tôi ở 
Ba-lê năm 1900 treng những suộc diễn thuyết 
giữa công chúng,trường Đại họe mà ngài eó địa 
vị muốn rằng...nbững lời diễn giẳng về nguyện 
ủy..tôi vui lòng nói địa shÏ đính theo đây bằng..." 
sà 2 quyền Việt naứt sử lược cùng với ảnh tội. 
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Ngài hãy tin che. 

. Người rất khám phục và người đồng sự 
được hân hạnh nhận ơn ngài đỡ đầu trong, 
khoa học thể giới. 


c» 


Ở nhà kỷ niệm Chợ quán nay còn bao nhiêu 
dạng-bản nhưng khảo cứu về loại cổ, loại 
'chim, trái cây v. v.. 

Chỉ tiếc rằng những công việc đó bị ông bỏ. 
dở. Nếu ông có để thì giờ đỀ làm trọn những 
công việc ấy thì ngày nay, ta đã có những 
thiến khảo cứu mà cái giá trị không ai trối cãi 
được. 

Đề kết,tôi nhắc lại rằng ông đã được những 
viện kboa học có danh tiếng ở Pháp và Viễn 
đông mời nhập hội. Thật là một vinh dự cho 
ông và cho cả nước Nam ta nữa. (l). 

Tôi trích ra đây làm thí dụ, một bài kbảo 
cứu về loài kiến 'vàng đả đăng treng tờ Tùng 
San năm 1866 của Nam kỳ nông công hội.(Bắn 
thảo còn giữ ở gia đình), 


Saigon le 2ä Février 1866 
Mensieur le Président, 

I €omitẻ ayant lêmoigné Je désir đavoir 
queÌgwes renseignemens sur les [ourmis Fou- 
ges, (kiến vàng) è Ieffet de eonnaitre sỉ elles 
son‡'réellernent ufiles aux öranger$, pample-: 
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nãOwW5Ses manguiers ele...je ne suis em pressé 
đétndier la questionet đ'approfondir anfant que 
possible, les causes qui font regardếr la four. 
mi rouge, eomme indispensable à améliora- 
tion des arbres et des fruits, je ais vous 30u- 
mettre en quelques mots les résultats: de mes 
observationa. : 

Dans la province de Vinh long, surtout à 
Cai nhum et Cai mong mon pays natal, ÿ ai 
tou]ours remarqué que ceux qui eultiyent les 
oranges, mandarines ete... ont bien sein de 
se procurer des fourrmmis rouges pour en peupler 
leurs abrisseaux: Pourquoi ? j'étais trep jeune 
pour en demander le motif et: puis, du Feste, 
on ne sétonne guère de ce que Ïon voit tous 
les jours. Âujourd bui, ÿai pu observer, inter 
roger, siqon ma propre expérienee, du moins 
celles des autres; de cet examen est soFlie une 
opinion que je éroïs fondẻe, et qui, jelespère, 
aura dun anime assentiment. 

Dans cẻ pays, comme dans teus les pays 
du monde, les arbres et les plantes sont, suz 
jets aux attaques dpsectes nụisibles qui,reu- 
genl leurs racines, leurs branches -et. .leurs 
fruits, Parmì ces insectes, ÿ'en citerai đeux 
particuliers à la Coehinebhine : les fourmis 
noirs appelés kiến hói et surteut un petit ver 
connu des Annamites sous le nom de con rau. 
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Ges ennemis de la végétation saitaochent 
partoutaux.arbres aữx brauches eÌ aux fruì{s. 
Les tiges, les bourgeons subissent une ipflu- 
ence presque mortelle, quị se eommunique, 
naturellement aux fruits bientôt ces derniers 
ne tardent pas à se déssécher, lécorce épais- 
SiL et par eonire, le noyau dïminue. Ce phéno- 
mène peut sexpliquer ainsi ; l'inseete absor- 
.pant la sève, le liquide qui doit alimenter je 
fruitgenvyeloppe se relàehe car la pression qui 
85 eXcerce sue ses parois in(eräes, s¡ elle reee- 
vait tout le sue néc©ssaire, diminue; dèẻs lors 
,Vécorse nétant plus tendue et gonflée par le 
liquide qui le vivifie, le prineipe qui la fait 
croïtre, elle augmeute d'épaisseur iniérieure- 
men! sans augmenter de 6olume à lextérieur, 
de sorte que lestranches intérieures au lien 
4e, ,BT0sSÌrT couamencent ảà décroiÍre e† à se 
'dessecher, Cetépaissement de Pécorce losque 
aư 'contraire, la pulpe đépẻrit, provient sans 
doute de ce que Ủinsecte nattague que les 
ÿaïsseàux correspondari à cette pulpe que la 
quìhlescence ấu Ífruii, tandis quìil laisse de 

„c£ôté' et réjette c© qui ne lui convient pas, 
e'est-à-đdife le sucre'đestinẻ à nownrrir Fécorce. 
%es'cớn rau sont encore plus nusibles que 
lestfóurmis ngirs (kien hoa. Leẻeur bnt étan{ 
-}e nême, ¡l vivent en assez bonnE intelligene, 
Un seuÌl:enn6mi, un ennemi cómmun, le trou- 
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ble dans leurs goũts destrueteurs en leur.fai- 
sant .une guerre acharnée ; ce sent les fourmis 
rouges: (kien nang). Voilà pourquoi elles sont 
nécessaires, voilà pourquoi on les recherche, 

-Ces con ray, faibles et inertes, sont incapa 
bles de résister.(Quant aux fonrmis MOIrs (kien 
hoj) elles coa:bafient presque avee acharne- 
menftet restent parfois maitresses du champ de 
bataïIle lorsqwelles sont Supérieures en nom- 
bre. Leurs arme la plus terrible estun jet 
đurine quelles laneent sur leurs ennemis : 
les fourmis rouges sont parfois aveug!es et la 
douleur est si euisanfe qu'ẻlles en meurent. 

.Aussi, avant de transporter les  fourmis 
rouges sur les orangers et les antres arbustes, 
doit-on avoir soin den expulser les fonrmis 
noires.. , Le moyen est des plus faeiles, on 
na IRH mettre wn appât sur le trone đarbre, 
en éÌoiguänt au fur et à mêsur€ q °elle se ren- 
đent à Iinyiiation, la matière qui les attire, 
Vont parvient bien vite à les chasser de Ven- 
droit, 

Pour transporter les fourmis rouzes dun 
liea à un autre, on conpe lenrs nids guon 
laisse en entier, on les met daus des paniers 
Ífinement tressẻs qu”os» ferme #ve¿ soin. Si on 
étaït obllzẻ de faire ñn long voyage en bâteau, 
pâr exempe, paur se øgarantie de la "aorsure 
de qne1gues zagalioids qui pourraient séchan- 
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pèr, on nagrait quà former une mỉnce cỉn- 
ture de vase molle autour du panier óm đen 
étendre à la place quon vondrait oeeuper, ce 
serait une barrière infranehissable. 

- Elles craignent aussi beaueoup les cendres, 
ainsi quant est obligé de monter sur un orän- 
ger, un manguier, ou un jacqnier, on đoit 
avoir la grécaution d'en mettre dans les po- 
ches oú dang un petit sac. Sentant larbre 
secoué,eÌles sempressent de quitter leur asile 
pour se diriger du côté đoù vient le bruit et 
chẩtier ce!ui qui vient les troubler. Alors en 
na quà leur jeter un peu de cendres ; aus~ 
sitôt soit effrayées, soït aveuglées, elles battent 
bien vite én retraite et se laissent tomber à 
terre. 

Tels sont les renseignements que ai pu ob- 
tenir on ;peut en conelure que la fourmirouge 
est non seulement ufiÌe, mais encore indis- 
pensableà la culture des plantes et des arbus- 
tes quant on yeut obtenir de bons réẻsultats. 


h, Truong vinh Ky 


Nhà sư-zphạm 


Ä cô lủe tôi nghĩ nếu Trương vĩnh-Ký 

không có những công trình về văn học 

chắc cái địa vị của ông trong xã hội ta cững 
không dầm đi mấy chút, 

Và hình như ông đã chỉ sống về sự nghiệp 
chính trị. Sự nghiệp ấy đã được người ta đem 
phơi giãi ra ánh sáng một cách nhiệt thành. 

Bình sinh ông chỉ muốn được như người 
xưa làm cái công việc mỉnh đức tân dân trong 
phạm vi một nhà giáo dục. 

Năm 22 tuổi, ở Pinang về, ông đã theo 
cố Hòa đi dạy học, lấy nghề ấy làm kế sinh 
nhai và làm cớ tránh những công việc không 
hợp với chí hướng của mình. Ông tưởng ông 
sẽ sống cái đời ấy mãi mãi, phẳng lặng,nhưng 
tự do, cho đến lúc bắt đầu chuỗi ngày tàn 
của ông. Nhưng đó chỉ là ý định của ông. 

Từ một viêu thông ngôn được chú ý, ông 
được đặt lên địa vị một giáe sư và sau này 
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giảm đốc một trường sư phạm, giáo sư lrường 
Hậu bồ. Ông dạy ehf£t qa6z-agữ và chữ nho. 

Những bài học của ông soạn có phương 
pháp và rất công phu. Soạn xong, ông đưa 
viẩÍ tay rồi in, đó ng thành tập. Ñgày nay đem 
.những sách ấy ra dùng còn hựp- thời lắm. 

Tiếc rằng trừ cuốn «sách dạy chữ quấc-ngữ 
soạn cho học trò trường thông ngôn » thì bình 
sinh ông, cũng như ấäu nãy, thân quyến của 
ông, không. bao giờ nghĩ đến viện-in ra mhiều 
bản đề quyên sách được phô thông. 

¡Năm 1865 óng đứng lên tŠ chức trường 
thông ngôn mà ông giữ quyền giảm đốc cho 
đến 1888. 

Ông đã soạn: 

Sách dạu chữ quốc nụ. 

Mẹo luật dạy tiếng Phồ lăng,sơ.. 

Séch dau chữ nhọ. 

Sơ học 0ă:t lần, 

Thém vào số sách giáo khoa ấy ta có thề kề 
thêm: mấy. cuốn địa dư và sử ký. 

đTừ trước, những sách sử viết phần nhiều 
chỉ:là những tài liệu:chép ra, thiếu sự xếp 
uặt và sự phê phán, Về xứ Nam kỳ thì ngoài 
cuốn Gía định thông chí của Trịnh Hoki-Đức 
soạn về hồi Nguyên Sơ mà người+a đã dịch 
ra: tung Piáp thị khòng cóo suUdï t2o có lê 
80) l2 một cuốn sử có giá ?1Ị. 


TRƯỢNG VĨNH KÝ B9 


Ông Trương vĩnh.Ký đã được đọc những bộ 
sử soạn theo phươdg- -pháp hkhoa:foc ở Âu- 
châu không thể nào ông lại đề cho tả. chỉ có 
riêng những bộ sử như trên. 

Nhờ cỏ sức nho học của:ông,.ông:chọn lọc 
những tài liệu: trong những tập sử biên niên, 
lịch sử ký sự chép bằng chữ nho. 

hi soạn, ông muốn cuốn sách của ông là 
một sông: trình nghệ thuật, Ông kê chuyện, tả 
phong tục, phê bình, bản luận về chính trị và 
pháp luật... 

Bắt đầu từ ông ta có thề nói rấng quốe-sử 
của tä khêng phải chỉ là lịch sử nhưng hành 
động của những yị: vua chúa, chuyện những 
trận giặc phổ mà ảnh hưởng, không xa, Rơn 
tiếng súng, mà là lịch sử kịnh tế, phong tục, 
văn học, tư tưởng tất cả những cái cỏ quan 
hệ .đến đời sống của nước. 

Ông đã làm cái công việc eủa. mội nghệ sĩ 
trình bầy một tác phầug. 

Trong bài tựa cuốn sử ký, ông nói ông soạo, 
.euốn sách ấy cho học irỏ, mục đích .đeum 
những chuyện nước nhà ra điền bằng tiềng 
Pháp đề học trò quen với:tiếng Pháp. 

« Dùng tiếng PLa-lapg-sa ià tiếng đổ rộng 
mà lại hay mà chép chuyện đất nước rạ,cho 
anh lim ce¿ cửo, quen thuộc tiếng ấy, tống 
rằng lấy các tiếng auh em đang ló,học mới 
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thuật lại chuyện anh em đã biết thì sẽ giúp 
anh em cho dễ thông ý tứ léo lảt và hiều rõ 
cốt cách tiếng ấy hơn›. 

(Ñguyên văn của tác giả). 

Nguyên văn chữ Pháp. 

sEn entreprenant de lécrire, jaï voulu veas 
†amiliariser avec cetté riche et belle langue 
francaise par le récit de Vhistoire de votre 
pAys. J'ai espère que cet exposé de faits qui 
Yoas sont communs, dans une langue que 
vous apprécierz, vous aidera à vous pẻnétrer 
plus aisément de toutes ses délieatesses, ct 
vous permettra đen saisir plus eommodẻ- 
ment le génie (Cours đhistoire annamite à 
Tsage đes écoles de la Basse Cochinchine 
1**e éđition — Saigon — Imprimerie G.G. 1875). 

Ta có quyền hỏi có bao giờ ông có ý soạn 
một bộ sử bằng chữ Pháp cho người Pháp,— 
mà từ nay mình bó buôc phải có sự giao 
thiệp — đọc dễ hiểu mình hơn...? Thưa các 
ngài đã có những thời —thời ấy đã'qua—nước 
tôi là một nước có một lực lượng bỉnh bị, đã 
eö những hồi nước chúng tôi giàu, mạnh làm 
kiêng nề các lân bang. 

Ngày 30-6-1880 trong một tờ trình đọc ở 
Á-chân học-hội, nói đến Trương vĩnh-Ký, 
nhà viết sử Ernest Renan nói : « Trương-vĩnh- 
Ký trình bày eho chứng ta biết một cách rõ 
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ràng những ý tưởng của người Việt-nam và 
lich-sử của họ. Người ta phải ngạc nhiên khi 
thấy trong cuốn sách nhỏ của ông một tỉnh: 
thần sắng suốt và một sự vô tư ít thấy ở 
những công trình có tính cách. Ả-đông. 
Nhiều nước ở Âu-châu không có cho những 
trường tiều-học của họ một cuốn sách lược 
khảo có giá-trị như cuốn sách của ông 
Trương vĩnh-Ký. 

Ngoài ra ông còn soạn mấy cuốn sách ngữ- 
phạm, một cuốn ngữ-phạm Pháp và một cuốn 
ngữ-phạm Việt-nam, 

Đọc qua cuốn trên ta nhận thấy ngay rằng 
ông đã có ý soạn một cuốn sách bết sức giản 
dị đề cho người Việt-nam dễ biều và dễ nhớ 
những điều phải học. Còn việc giải nghĩa, ông 
dành cho thày giáo. 

Ỡ cuốn ngữ-phạm Việt-nam, ta nhận: thấy 
nhiều- khuyết điềm. Ông đã dựa theo ngữ 
phạm của Pháp nhiều quá, thành thử có 
những sự gượng ép không thề tha thử được 
dù ta có lòng rộng rãi đến đâu. 

Nhưng ta phải lượng cho đó .là một tác 
phầm đầu tiên,làm thể nào mà đi tới sự hoàn 
hảo được. : 

Ta phải nhận ở đó một sáng táo có cái 
công dụng tạm thời, dạy cho người Pháp biết 
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tiếng !a chứ không phải là một sáng tác về 
từ ngữ 

Vả' lại ta không bằng lòng cuốn mgĩ-phạm 
là eó ý chờ ở cái hợc nyên thâm của ông, thứ 
nbt là về từ-ngữ, môt công trình xứng đáng 
hơn,shứ thực ra quyền của ông, không'phải là 
không có -giá trị:Ông đã chú ý đến hình thề,âm 
tbanh của từng tiếng,êng phân: tích từng phần 
tử của tiếng đề viết và đọc cho đúng hơn, 

Và tôi tưởng về phương-diện ấy, cũng đáng 
đề ta nhắc đến cuốn ngữ phạm cửa ông rồi, 

Năm 1887, ông được chính phủ tặng bội 
tịnh của bộ giáo dục. Và sau rày nhớ đến sự 
nghiệp của ông, chinh-phủ Đöng-đương đã 
lãy biện của ông đặt cho một trường Trung- 
bọ lớn nhất ở Ñam-kỳ, Ngày nay ai đi ngang 
con đường Sài gòn —. Chợ-lớn thấy một nhà 
trường nguy nga mang hiệu của ông, chắc 
phải nghĩ rằng : « lệnh tử của Nam-kỳ ấy, 
người đã hiển sÃ cuộc đời mình cho sự giảo 
dục eña thanh niên đáng được cả thanh niên 
truy niệm vả-tìm ở công việc của ông một 
bài bọc quý giÁ». (l) ˆ 

(1) « Cet iHustre enfant đe la Cochinckine a bing 
mét!té qae la Jeunssse à éđuedtioa de laquellê ila 
con6acFé sa vie, eonserye son sóuvenir et ÿ trOũV® 
1e meilleur des enseigeqeht§ ». 

(Trich,trong bài điếễn văn ca ông Reusset đọc ở 
trường Trung-bhọc P. Kỷ ngày phát phần th rỗng 
cuối nš?m —-/929- 1930, 


Nhà từ ngữ học 


Ƒ, ÚC trong tủ sách còn lại của ông Trương- 
. vïnh-Ký ở nhá kỷ-niệm Chợ-quán, tôi đã 
được thấy những sách vở boặe ïh, hoặc chép 
tay, đạy nhiều thứ tiếng trên thế giới. Trong 
những giấy má lộn Xxộn còn thấy nhiều fö 
viết bằng chữ ngo¿i quốc xem có vẻ những 
lời của ông chỉ chép khi học những thứ chữ 
ấy. Tôi hiện có trước mắt một mảnh giấy tuy: 
một nửa đã bị mọt cẵn nát, một nửa thhj 
gian làm mờ đi nhưng cũng đủ (ở cbo ta biết 
qua cái lối học của ông thế nào.Một tiếng ông 
'đem pHiân tích ra làm nhiều phần tử,mỗi phần 
tứ được gạch ở dưới bằng một số gạch kuác 
nhau. Và xung quanh:có những chữ nhỏ đóc 
không rổ nữa mà tôi đoán hoặc những lời 
chú thích, hoặc những tiếng có quanh hệ về 
mỗi phần tử. Ta có thề quả quyết mà không 
Sợ sai lầm lắm rằng với bất sứ một tiếng nào 
ông đã học, ông bọc hằng mật Tối rãi sò khoa 
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học trong ấy sự phân tích và sự tỉ hiệu phải 
được ứng dụng. 

Lối học 'ấy, thử nhất là cái trí qaen thuộc 
với sự uyên bác, lúc nào cũng có xu hướng 
tìm đến cỗi rễ của mọi việc, đã tự nhiên 
đưa ông đến khoa từ-ngữ học, 

Sự nghiệp về từ-ngữ của ông, nếu không kề 
những cuốn văn-phạm, những tập dạy các 
thứ tiếng Viễn-đông in tay, phần nhiều còn 
là bản thảo chưa hề đem ra in, hoặc còn là 
những dạng-bản sơ sài, có khi chỉ mới là 
những nhận xét ghi chép lộn xộn đề dùng làm 
tài liệu cho những nghiền eứu sau này : 

Những cuốn (Khảo cửu về từ ngữ thể 
giới». «So sánh những tiếng ở Viễn-đông », 
« Ñguyên gốc của mấy từ ngữ Xiêm,Lào, Cao- 
mên...» ngày nay chúng tôi chỉ được thấy tên 
sách ghỉ ở một vài nơi chưa được tự mình 
thấy những cuốn sách ấy. 

Thành ra sự nghiên cứu cũng gập nhiều sự 
khô khăn. | 

Về ông Trương vĩnh-Kỷ, nhà từ ngữ học, 
ông Bouchot, tác giả tập nghiên cứu về 
Trương tiên-sỉnh mà tôi đã trích nhiều lần, 
cỏ nhắc lại một đoạn kýỹ-ửc của một người 
Ảnh, J. Thomsón, trong ấy nhà du lịch nhắc 
một cuộc gặp gỡ với Trương tiền-sinh ở 
Sài-gòn. 


TRƯƠNG VĨNH KỸ 65 


tÔng Pétrousky (l) người Nam-kỷ có đạo 
thiên/chúa, giáo-sư dạy tiếng Việt nam ở 
trường Hậu bồ §Šai gon, là ruột nhán vật hšn 
hữu trong số người bản xứ mà tôi vừa có dịp 
cho bạn đọc biết một biều tượng. 

Trước ông theo hạc trường đạo ở Pinang 
và tôi không bao giờ quên được sự ngạc 
nhiên khi tôi được người ta giới thiệu với 
ông. Ông nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh 
nói rất thông thạo hơi đá giọng Pháp, và bằng: 
tiếng Pháp cũng không kém phần trong trẻo 
và phần lịch sự. Tiếng Tây-ban-nba, Bồ-đào- 
nha, Ý eÑng như những tiếng Á đông,ông đều 
thông thao cả; vì cái trí thức kỳ dị của ông,ông 
đã chiếm được một địa vị cao, Một hôm tôi 
đến đề thăm ông,tôi gặp ông đang làm về tập 
«Phân tích tÌ hiệu những từ ngữ chính ở Hoàn- 
cầu», tập nghiên cứu mà ông đã chăm chỉ làm 
hơn mười năm rồi. Xung quanh ông có hao 
nhiêu là sách hiếm và quý mà ông dẩ tìm 
kiếm được, phần ở Âu-châu, phần ở Á-chậu. 
Trong buổi chiều hôm Ấy cỏ một vị đạo sĩ ở 
Chợ-lớn đến chơi,và khi tôi đứng dậy ra về, 
thấy các ông Ấy tranh luận bằng tiếng la-tinh 
về một vài điềm trong thần học,Pétrousky có 
viết nhiều sácb, trong sỐố ấy có cả một cuổốn 
ngữ-phạm Việ!t-pam, mà bài tựa là một trình 
hãy tường (ận về những liêu lạc giữa những 
bình tự rất cồ và những chữ Việt-nava bây giờu, 


Chuỗi ngày tàn 


TỶ năm 1887, cái đời hoạt động của Trương 

vĩnh-Ký đồi ra cải đời ần-dật của một 
triểt-nhân. Ông bắt chước người xua ngồi 
ngắm cuộc đời trồi trước mắt. 

Người ta có hỏi ông điều gì ông mới giả 
lời với tất cả lương tâm của một người hiều 
thời thế. 

Công việc chính của ông, từ nay chỉ ở trong 
sự sửa lại những sách ông đã viết, nghiền 
ngẫm cho chín thêm những vấn đề triết-lý, 
đạo-lý, khoa-học mà ông đã cò dịp phớt qua 
từ trước ¿và xuất bắn đần những táo phầm 
của ông, 

Sj : 

Ta đừng nhầm những ngày sòn lại đây là 
những ngày lý tưởng của ông, Cái an nhàn 
của ông chỉ lã cái an nhàn bề ngoài mà thôi. 

Sách của ông in ra bán không chạy nữa. 
tiền nhà in không đủ giả, 
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Đã phải phấn đấu với cuộc đời tỉnh thần, 
với tật bệnh lại sòn phải phấn đấu với đới 
vật chất, 

Tôi đã được đọc tập nhật-ký của ông chép 
những việc về quãng đời này. Không trang 
giấy nào là không mang dấu vết của cái 
nghèo, sự khô tâm về hoàn cảnh, tật bệnh. 

ơ Bị hai cái khánh tận, nhà in... nối nhà... 
mất hơn năm sảu ngàn đồng bạc.. Phần với 
sách vở bán không chạy, mắc nợ nhà in 
Rey et Curiol phần thì bị... phải bão lãnh nợ 
cho no hết hơn,,. Lại thêm phát... đán hư khí 
huyết... ® 

Á thì ra cái nghèo lại là cái bệnh chung của 
những người suốt đời tận tụy cho lý-tưởng, 

Cái nghèo ấy đã chứng rö sự ngay thẳng 
của lòng và sự trong trắng của tâm hồn ông. 


,Ø 

Đã từ lâu ông mang trong mình một tật 
bệnh nguy hiềm, kết quả của sự tận tụy cho 
nghề nghiệp của mình. 

Hình như lương -được sự «nan y» của 
bệnh Ấy,ông vẫn lọ và vẫn cố sức chống chọi 
với nó, hết thuốc tây đến thuốc ta, bệnh 
ng. không rút hấu, nghe lời thày thuốc, 
ông đi du lịcb, iìm những nơi khí hậu tốt đề 
úghỉ ngơi... 
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Một hôm có một bả nhà quê xem lý số coi 
tay ông, mới ông còn sống lâu. Ông rất vui 
mừng, sái mừng của một người (uy tuổi đã 
eao, sức đã kiệt nhưng còn muốn sống đề 
làm nết những công việt chưa làm xong (1). 

Cho đến ngày cuối eùng của tiên-sinh, khi 
nằm trên giường bệnh, giữa eon cháu đông 
đủ, trước kbi thở hơi cuối cùng, tiền-sinh còn 
cầm bút gạch trên một tuánh giấy. Tiên-siah 
còa muốn nói gì ? 

Về một công việe làm của tién.sinh đây. 

Đáng quý thay, tâm hồn ấy! Khi phần xác 
đã. tê liệt phần hồn còn muốn phấn đấu 
cho đời, 

Tiên-sinh đã từ trần năm 1:98, ngày mồng 

một tháng chín tây. 

Quanh quanh quần quần lối đường quai. 
Só đầy người 0ô giữa cuộc đòi” - 
Học thức gửi lên cen sách nái, 
Công danh rủi! cục cái quan tải, 
Dạo hòn lồ kiến men chơn bước, 
Bò sối con trùng chắc lưỡi hoài, 
Cuẩn sỗ bình sinh công uới lội, 
. Tìm nơi thầm phán đề thừa khai. (2) 

(1) Theo lời chép trong tập nhật ký của Trương- 
vĩnh-Kỷ eòn gửi ở nhẳ kỷ niệm ©. Q. 

@) Bài thơ ông làm đề tóm tắt đời mình. 


Kết luận 


Sĩ gkán tử Tảm cho đời quí trọng hẳng gì bằng cang thường 
.— (trích bức thư uwa Đồng-Khánh gửi cho Trưeng vĩnh-ÄÚ) 


Tôi đã được đem giới thiệu với bạn đọc,ông. 

' "Trương vĩnh-Ký, nhà chinh.trị, nhà cồ- 
học, nhà sữ-phạm, nhà khoa-học, nhà từ-ngữ 
học. Têi tưởng đã cỏ lúc lạm dụng cái tính tò 
mò của bạn đọc đem vạch cả những cái tỉ mỉ 
trong đời của Trương tiênzsinh. 

Đề chuộc lại, tôi muốn, trước khi đặt dấn 
chấm hết cho tập nghiên cứu này, được cùng 
bạn đọc lui xa cái đối tượng của ta, đem con 
mắt tông hợp ra mà ngắm, nhận lấy lần cuổi 
cảng một vài nét quan hệ, thử nhất là nhận 
lấy' cái tỉnh thần của những nét ấy. 

Đời Trương tiên-sinh đã là một eái đời kiều 


mẫu xây trên sự cần lao, lòng tin tưởng, lòng 
kiên nhần, 
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Người ta nghỉ ngờ tiên sinh, nhưng tâm 
hồn tiên sinh. trong trằng quá. 

Tiền sinh lặng lề nhìn thời thế xem phải 
làm thế nào đề lợi chò nhà, ho nước, khi 
đã nhận thấy rồi, lại lặng lễ mà phụng sự 
quỗc-gia, mặc cho người đời dị-nghị. 

Sự đồi thay đã bó-buộc ta phải có, sự giao 
thiệp với người Pháp, làn. việc cho quốc gia, 
tis-sinh thành thực ra bãt tay mgười Pháp 
dễ đem lại cho nước mìnb nhiều lợi hơn, 


_. Mà tiên-sinh giúp việc riêng gì cho ông 
Toàn-quyền Paul-Bert. Những lời ghi chép, 
những bứe thư của tiên-sinh còn đây, nó đủ 
đắm bảo cho những cái gì thiêng liêng nhất 
của đời Liên-sinh, 

Làm việc eào quốc-gia, tiên-sinh đem cái 
qui cái hay của mình đặt ra ánh sáng đề cho 
mgười lượng" sự giàu có của nước mình, cái - 
raänh lực sửa dâu tộc mình, Vì vậy tiên-sinh 
đã là nhà địa-dưữ học, nhà sử-hẹc. 

Mỗi mẫu đất phì nhiêu ở ÑNam-kỳ là một 
mầm sống, mỗi một mâu lịch-sử là một gưøng 
sống của ruình. 

Làm việc cho quốc-gia, tiên-sinh đã đặt 
tất cả hy-vọng vào đám thanh-niên, tạo dho 
thanh-niên một nền giáo dục mới, một cuộc 


đời sống mới tấy đạo đức, nghĩa vụ...làm căn 
bản. 
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Còn gì trong sáng hơn. 

Trong đô-thành văn.học với tất cả nghĩa. 
rộng của hai tiếng này — tiên-sinh đã là người 
đi bước đầu treng công việc trước tác theo 
mệt tỉnh thần mới. 

Tiên-sinh đã là, tôi nhắc lại đây, một nhà 
cỗ-học, cái sự nghiệp của tiên-sinh đã gắn lên 
cánh tay tiền sinh dấu hiệu phân biệt mật 
tên lính tiền phong trong hàng ngũ những, 
nhà cð học Yiệt-Nam. Lịch-sử văn-học Việt- 
Nam không thể bỏ qua những bản Lục-Vân- 
Tiên, Kim-Vân-Kiều chép lần đầu tiên bằng 
quốc ngữ của (iêh-sinh. 

Tiên-siah đã là một nhà từ-ngữ học ; khổng 
kề những thiên khổo-cứu viết ra đề yóp vào 
cái sự nghiệp bác-học của thể giới, với 
những cuốn văn-phạm. seạn ra đề mình định 
những khuôn phép. của tiếng ta, với những 
cuốn từ-điền có th làm giàu cho tiếng ta 
bao nhiêu danh từ chưa từng có, với sư hoạt 
đớng trong chỉnh giới, trong học giới, để 
truyền bá chữ quốc-ngữ, hy vọng sau này chữ 
quốe.ngữ sẽ trở nền quõc văn chính thức 
của ta. Với bấy nhiêu, tiên-sinh đã là một 
ngưới có công lớn với tiếng nwớc nhà. . 

Tiên-sinh là bực nguyên huân eủa cái thời 
đại văn chương mới ngày này, 

Sở dÏ tiên-sinh đä chiếm được cái địa vị 
quan trọng trong sử học Việt-Nam,là vì tiên- 
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sinh đã có chị ham làm việc có một không 
hai. Học đề thông thạo hơn mười thứ tiếng 
có phải đâu là công việc mà một” trí thông 
mỉnh, dù là xuất-chúng có thề làm được trong 
một nhúm thời gian. Soạn bao nhiều cuốn 
sách, có cuốn phải làm đằng đẳng trong 
mười năm,-có phải đâu công việc của một 
người không có lòng kiên nhẫn, 

Tiên-sinh đã làm việc, làm việc đề toại 
chí nguyện ` của mình, đề giúp Ích cho nhà 
và cho nưặc. 

Tiên-sinh đã coi sự làm việc nbư-một bồn 
phận thiêng liêng, đã tôn sùng sự học như 
tên sùng một đạo giáo. 

Kết quả sự làm việc ẩy đã đặt tiến-sinh lép 
địa vì một nhà bác-học cỏ một không bai, ở 
Univercule Viễn-đồng, mội nhà bác-học mà 
các nhà bọc giả Âu.châu đã đặt vào hạng toàn 
câu bác học thập bát quân tử 

« Và bây giờ _ nhứ ông Nguyễn văn-Tố 
đã nói trong một bài nghiên-cứn về Trương 
tiên sinh — nếu ta được nhìn giổ lại, và đề 
rút ở cái đời Trương tiên-sinh một. bài. học, 
thì trước hết là một bài học quý giá về lỏng 
tin tưởng ở sức mạnh của lòng cương quyết. 
Sự tin tưởng đã thắng hết thầy những sự cần 
trở, miễn là sự tin tưởng ấy bền bỉ và -quả 
quyết. 
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« Thật là đẹp đề, cái đời cần lao của tiền- 
sinh! Đời ấy đã làm vinh dự và cho cái làng 
đã đản sinh ra tiên sinh, và cá nước Việt- 
Nam đã được tiện-sinh di lai cho cải kết quả 
của sự nỗ lực lớn lao của tiên-sinh; bồn 
phân của mọi người là phải sưu tầm ở trong 
những tàn biên của tiên-sinh và trong mớ kỷ 
ức của những người đã được sống gần tiên 
sinh, tất cẢ những cải có thề cho ta biết, 
dưới ánh thực, cái đèi của tiên-sinh, cái đời 
sống mả ta có thề tém tất trong ba tiếng : 

Học vấn, lươäg tâm và khiêm nhường. 

(Maintenant, sil est permis de jeter un 
regard en arrière et de tirer upe lecon de 
cette vie,' c€est. d°abord une belle lecon de- 
confiance đanc la force de la volonté ; elle 


triomphe de tous les obstacles, pouryu qu'el- 
le soit persévérante et obstinéel.. 


°a vie laborieuse a été vraiment une belle 
vie. Elle a honoré êt le village qui lui a dơn- 
né naissance at ]ndocbine apnamite tout 
entière à qui il lègne le profit de son im- 
mense' labeur, eest pour tous un devoir de 
reeueillit dans ses écrils đpais et dang les 
souvenirs de ceux qui ˆl'ont vu de près, tout 
ce qui peunt nous faiïre connaifre, SOus sơn 
vrai jour, cette vie que on pent rẻésumer en 
trois mô{s ; science, conscienoe et modestie). 
Nguyễn-uũn-Tế 


Sự nghiệp tpướe~táắc 
của Trương vĩnh-~KÝ ( 


(C HUYỆN ngày xưa, lựa chọn lấy những 

chuyện hay và có ích. In ra lần đầu hết, 
Saigon. Bảnin nhà nước. 1866 —_ inz8') 74 
trang. 

— Abrégẻ de grammaire annamite. P.J.B, 
Trương vĩnh-Ký. 

— Cour prafique de langue annamite ; P,J, 
B. Trương-vĩnh-Ký Directeur et professeur 
du Collềge des Interprètes Šaigon — impri- 
merie Impáriale. 1868.. In. 4') 69 trang. 

— Mẹo luật đạy học tiếng Pha lang sa. Tóm 
lại vẫn tẮt đề dạy học tr mới nhập trường, 





(1) Seạn thee những tài Hiện trong. P. Trương- 
vĩnh-Ký, Erudit Ceehinehinois, Dietiennaire biosra- 
phique. 3ách vở đã xuất bản eủa T,V.K. biện có ở 
thư viện Trung ương và Bác cồ Viễn đông. Tài liệu 
ở gia đình Trương vĩn h-TỐng. 
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có hội đồng các quan coi lại.P.J.B. Trương 
vĩnh-Ký Paris Challamel ainé. 18?2 in 8°) 
trang. 

— Chuyện đời xưa lựa nhơn lấy những 
chuyện hay và có ích, ín ra lần thử bai, Saiz 
gon — Bản in nhà nước. 1873 in 8°) 56 trang. 


— Cours pratique de langue annamiie par 
M, Prétrus Ký Saigon, Collège des stagiaires- 
1874, io 5°) viết tay. 

— Kim-vân-Kiều Poème transcrit poụr la 
première fois en quốc ngữ avec des noies 
explicatives précédé dun résumé succint du 
swujet en prose et suivi de quelques piècas de 
vers relatives à la même histoire, 1875. 

— Petit conrs de géograpbie de la Basse 
Cochinechinelpar P,J.B. Trương vĩnh-Ký Sai- 
gon, Imprimerie du Gouvernement. 1875 in~ 
8') 51 trang. 

— Đại-Nam sử-ký diễn-ca ; 1873, 

— Gours de langne rgaandarine on de earac 
tères chinois par M: Pétrus Ký. Saigen.Collège 
de stagiaires in f') viết tay, 1875. 

— Cours de )ảngue annamite par P.J.B, 
Trương-vỉnh-Ký. Một tập viất tay, in-4') 199 
tờ, 18¿ö, 
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— LJInvariable milieu transcrit en carac: 
{ères laÙns et traduit en annamite vulgaire, 
par M. Pétrus Ký. Saigon" Collège đcs stagiai- 
res, 1875 in 5"). Viết tay. 205 trang. 

— Mangel des Ecole primaires ou simples 
notions sur les sciences à usage_ des jeunes 
élèves des eeole de PAdministration đe la Bas- 
se Cochinehine par P.I.3. Trương-vïnh-Kỷ — 
Cuốn thứ nhất : syllabaire quốc ngữ. Histoire. 
annamite. Histoire chinoise, Saigon. Impri- 
merie du Gouvernement, 870 in:§8) 364 
trang (quốc ngữ). : 

— ~ Mạnh thượng tạp chỉ — in-f' 797, trang. 

-— Sơ họẻ vấn tân, Répertoire pour les nou- 
veäUX étudiaots en caractères chinois, 1877. 

— Đại bọe,'ehữ nho dịch ra quốc ngữ tựa 
chữ pháp, ký tên, P, Trương-vĩnh-Ký, Saigon 
5 Octobre 187? in-f Viết tay 89 trang 


— Conars đ'hisfoire annarmiite à Pusage. des 
élèyes /đe la Basse Cochtnchine par P.J.B, 
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Trương-vĩnh-Ký Saigon. — Imprimerie du 
Gouyernemeut 1875, Cuốn thứnhất từ Hồng.. 
Bàng đến Hậu Lê (2784) trước T. C. đến 142§ 
sàu T. C.in-!2: 378 trang. Cuốn thử hai xuất 
bản năm 1877. Từ Wậu Lê đến Nguyễn (1428- 
1775) in-l^° 

— Trương Lương tòng Xích Tùng Tử du 
phú P.J.B. Trương-vĩnh.Ký Saigon C. Guil- 
land và Martinen 88I.in 8:, 327 trang (t.v.u,t. 

— Chuyến đi Bắc-kỳ năm Ất-Hợi (1876) 
P. J. B. Trương Vĩnh-Ký Saigen C, Guillawd 
và Martinon 1881. In-§:, 32 trang. 

— Bất cượng' Chở cượng làm chỉ FaÌs ce 
deit advienne que peurra P.J.B. Trương-vĩnh- 
Ký Saigon C. Guilldud et Martinen 1882. in. 
8" 0 trang. In lần thứ hai — Saigon — Bản in 
nha bàng €. Guillaud et Mariinon. 1885 in 8› 
8 trang. 

— Kiếp phong trần— Evènement dẻ la vie: 
1882 (năm 1885 có tái bản dó nhà C. Gưillaud 
et Martinon). 

— Huấn nổ cá. Của Đăng-Huỳnh và Trương- 
vĩah-Ký cùng làm. Saigen. Martinon—18]2— 
in-8' 36§ trang. 

— Thơ dạy làm đâu. La Bru .. P. J. B. 
Trương-vïnh-Kỷ, chép ra quấc ngữ và dẫn 
giải— Saigon, bản in nhà bàng C. Gnilaud gà 
Martinon. 1882 in-8' 13 trang. 
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— Chuyện khôi hài P. J, PB, Trương-vĩnh- 
Ký Saigon. Bản in nhà hàng C. Guillaud và 
Martinon 1883 in-8' 16 trarg. 

— Gia đình phong cảnh vịnh, Gia định thất 
thủ :%wịnh. P. J. B. Trương-vỉnh-Ký, chép ra 
chữ quốc ngữ và dẫn giải, Saigon. Bản in nhà 
hàng C. Guillaud và Martinon 1882 in 8' 16 
trang, 

— Kim Gia đình phong cảnh vịnh P. J, BH, 
Trương-vĩnh-Ký, chép ra quốc-ngữ và dẫn 
giải. Saigon Bản in nhà hàng C. Guillaud và 
Martinon, in 8° 1!: trang. 

— lrương-Lu hậu-phú. P. J. B, Trương- 
vĩnh-Ký chép ra quốc ngữ và dẫn giải, Saigon 
Bản in nhà hàng C, Guillahd và Martinon 1882 
—in ồ- 17 trang 

— Thơ mẹ dạy con. P, J.B, Trương-vĩnh- 
Ký. Saigon ÓC. Guilland và Martinon, 1882 in 
8: 27 trang. 

Sách tập nói chuyên tiếng An-nam và 
tiếng Lang sa P. J. B. Trương-vỉnh-Ký Saigon 
€. Gnilland và Martinon, 1881 in 8: 116 trang. 

— Lần thứ hai— Saigon— Bản in nhà hàng 
C. Guitland và Mariinen 1885, ín 8' 115 trang, 

— Gia `gunẩn ea- ÐP, J, B, Trương-vĩnh-Ký 
chép ra: chữ quốc-sgữ và dân giải Saigơn. 
Bẳn in nhà bàng Ö. Guilland và Martinon 188ã 
tn-8- 44 trang. 
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— Học trò khó phú P, J. B, Trương-vĩnh- 
Kỷ chép ra quốa ngữ và dẫn giải Saigon. Bản 
in nhà hàng Ö. Guiliaud và Martinon 1883 in- 
8' 6ö trang. 

— Thành suy bỉ thời phú, P. J. B. Trương- 
vĩnh-Ký Saigon. Bản in nhà hàng C. Guillaud 
và Martinon ; 1883 in-B' 7 trang. 

— Phép lịch sự An-nam P. J. B. Trương- 
vĩnh-Ký 5aigon. Bản in nhà hàng C, Guillaud 
và Martinen ; 1883 in.8* 5ã trang. 

—- Chuyện đời xưa kia, nhân lấy những: 
chuyện hay và có ích, P, J. B, gio Mong, 
Ký, in lần thứ ba. Saigon. C. Guillaud về 
Martinon, 1883, in-8: 66 trang. 


— Thầy trò về luật mẹo léo lắt tiếng Phang, 
sa, hàng C. G. và M, 1883 in-8°, 23 trang, 

— Grammaire de la Langue annamite P. J¿ 
B. Trương-vĩnh-Ký — Saigon — Bản in nhà 
hàng ÓC. Guillaud và Martinon, 1⁄83— in-8:. 
301 trang, 

— Catalogue des ouvrages édités et publiéẽ, 
Jjusqu'à ce jour par P,J. B. Trương-vï8h- -Rỷ, 
à oasage des élèves đe la Qochinshine Saigon 
Bản ín nhà bàng C. Guillaud và Martinon, 
1854, in-8' 4 trang, 

— Huấn môög khás ca. Sách dạy trẻ niỏ 
học chữ nho, Âm ra chữ quốc-ngữ, giải nghĩa 
tiếng An-ndm và tiếng Phang-sa P, J. B. 
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Trương-vĩnh-Kỷ, Saigon. Imprimerie de la 
Mission. 188i, in-8' 47 trang. 

~ Tam tự kinh quốc ngữ diễn ca P. J. B. 
Trươug-vĩnh-Ký Saigon. Imprimerie C. Guil- 
laud và Martinon, 1884, in-8' 47 trang. 

— Petit dictionnaire Francais - Annamites. 
P. J. B. Trương-vĩnh-Ký, Saigon, ïmprimerie 
de la Mission, Tân-định, I8&4, in-§: 1192 
trạng. 

— Sơ họe vấn tân quốc ngữ diễn ca P.J.B 
Trương-vĩnh-Ký — Saigon — C. Guillaud và 
Martinon, ]884, in-ä' 36 trang. 

~— Bài hị:h con quạ, P. J. B. Trương-vĩnh- 
Ký,chép ra chư quốs ngữ, dẫn giải cắt nghĩa. 
Saigon, bản in nhà hàng Ö. Gnillaud và Mar- 
tinon 1883, in-8: 7 trang. 

— Šouvenirs historiques sur Saigon et ses 
envirohs, Conférence faite au Collège des 
Enterprètes. M. Trương-vïnh-Ký Saiøzon. Im- 
primerie ColonialIe. 1885, 30 trang. 

— Ngư tiều trường điệu P. J. B. Trương- 
vĩnh-Ký Saigon — Imprimerie de la Mission 
1885 —.in-8' § trang. 

— Phú bần truyện diễn ca P. J. B. Trương- 
vĩnh-Ký Saigon, bản ín nhà bàng G. Gmilland 
và Martiaon ; 1885, ip-6' z4 trang. 

— Cừ,bạo nha phiến.. Bằng tiếng thường và 
vần thœ P. J. B. Trương-vïoeh-Ký Saigon 
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Imprimerie de la Mission, 1885, in 8' 82 
trang. 

— Mắc bệnh cúm tứ P, J, B, Trương-vÏnh- 
Ký Saigon Imprimerie de la Mission, in 8' 8 
trang. 

— Cours d'Ânnamiite :aux éÌèyes européens 
giải nghĩa Lục-vân-Tiên, 1886. Chép tay. 

— Lục súc. Les six animaux domestiques 
P,J, B. Trương-vĩnh-Ký Saigon Imprimerie 
de la Mission, 1887, in.8§- 22 trang. 

— Lục súc tranh công ÐP. J. B, Trương- 
vïỉnh-Ký biên ra chữ quốc ngữ cùng chủ giải 
Saigon Imprimerie de la Mjssion, 1887, in-8: 
43 trang. 

— Dư đồ thuyết tược P. J, B. Trương-vĩnh- 
ký Tân-định (Saigon) Imprimerie de la Mis- 
Bion — 1887 — in-8' 116 trang và 8 địa đồ. 

— Vocábnlaire Annamite—Franecais—Mots 
usneÌs, mots techniques et termes adminis- 
tratifs P. J, B, Trương-vĩnh-Ký. Saigon. Bản 
in nhà hàng Rey-et Curiol, 1887, in-8 191 
trang. 

— Ướo lược chuyện tích nước An-nam, 
Résumé sauimaire de là chronolagie de Lhis- 
teire et des producUons de lI°Ânna¡n avec seä 
tableanx synoptiques P. J. B, Trương-vĩnh- 
Ký Saigon -Bẳn in nhà hàng Rey et Curiol, 
1887, in-8- 21 trang. 
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— Tam thiên tự giải âm. Tự bọc toát yếu. 
Liere élémentaire de 3000 caractères nsnels, 
svee traduclion eu anniamite vulgaire trans- 
crit en quốc-ngữ et traduit en francais P.J.B. 
Trương-vĩnh- Kỷ Saigon Rey et Curiol 18§7, 
in-§- 71 trang. 

—'N. 1 Misceltanées en lectures insfractives 
pour les élèves des coles primaires commu- 
nales et eantonales P. J. B. Trương-vĩnh-Ký 
Saigon Imprimerie commerciale Rẹy et Cu- 
riol, 1888, in~§- 11 trang. 

— Chuyện đời xưa lựa. Nhân lấy những 
chưyện hay và có ích. P. J,_ B. Trượng-vĩnh- 
Ký — In lần thứ 4 — Saigon — Bắn in, nhà 
hàng Ang. Bock, 188š, in-8- 66 trang. 

— Lục-vân-Tiên truyện. Poèmes popalaires 
annamites trạnscrits en quỗc-ngữ, prẻvcédés 
dun résumẻ analytique du sưjet de chaonn 
deux. P, J, B, Trương-vïnh-Kỷ Saigon. Im- 
primerie A, Bock 1889, in-12': 79 trang. 

— Tứ thơ — Quatre livres classiques, Ñ' ¡ 
Đại học + #& Grande Etude. Texte en carao- 
tères aveclr anscriptions.en quốc-ngữ. Sighi- 
fieations mot à mot et en regard traduction 
litérale. Traduetion en bon Aunamite et Ana- 
lyse raisonnée en langue vulgaire P. J. B, 
T rương-vĩah- Ký Saigon, Imprimerie €oHimer- 
ciale Rèy et Curiol 1889, in-8' 71 trang. 
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— Tứ thơ. Quatre livres elassiques. NÑ-' 2 
Trung-dong Jusfte et invariable Milieu. Texite 
eh caraetÈfes avee transcription en quốc-ngữ. 
Signification mọt à mot et en regard tradue- 
tion HHérale, Traduction en bon annamite et 
Analyse raisonnée en langue vulgaire. P.J. 
B. Trương-vĩinh-Ký Saigon Imprirserie com~- 
mereiale Rey et Curiol, 1849, in-8*, 137 trang. 


— Phan Trần truyện. Poèmes populaires 
annamites transcrits en quốc-ngữ, précédé 
đun résumé analytique du sujet de chacun 
P. J. B. Trương.vĩïnh-Ký Saigon Iinprimerie A 
Beck, 1889 in-8' 45 trang. 

— Minh tâm Bứửu-giám, le précieux miroir 
du eœur. Texte en caractères traduit et an- 
noté en annamite P. J. B. Trương-vĩnh-Ký 
Saigon [mprimerie Rey et Curiol et Cie 1891- 
1893, 2 tập, ïin-§' 135 trang và 143 trang. 

— Lụe- Vân-Tiên truyện, in lần thứ tư, coi 
lại, sửa và thêm chủ giải chỗ khó và Truyền- 
Tích nữa.Poèmes'populaires annamites trans. 
crits en quốc-ngữ, précédẻ d°un rẻsumé ana+z 
IylWue da sujet đe chacnn P. J. B, Trương- 
vĩnh- Kỷ Saigon. Claude ét Cíc 1897 in-§: 
100 trang. ì 

— 'Poèmes Kim- Vân-Riều truyện transcrit 
pouF la première fồis en quốc-ngữ ayeo des 
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notesexplieativẽ et historiques P, J. B. Trwơng- 
vĩỉnh-Ký, Revu, corrigéẻ et augmenté, 2è édi- 
tin — Saigon — Claude et Cie, 1898, in-8, 
191 trang. 

—~ Cờ bạc nha phiến, bằng ti”ng thường và 
văn thơ. P. J. B. Irương-vỉnh-Ký 2è édition. 
Saigon, Imprimerie de la AMission 189 in-B: 
78 trang. 

— Petit dictiormaire: Francais Annamite 
par P. J. B. Trương-vỉïnh-Ký professeur de. 
Langues orientales, Chevalier de ia Légion 
đhonneur, Offieier de Ủinstruetion publique. 
Nouyeile é3đition, ornése du portrait de Vau- 
teur, illustrée. de 1⁄50 gravures extraites du 
Petit Larousse illustré, Saigon F, H. Sshnei- 
der. 1911, in-ä'. 

— Loại chim. Khảo cứu chưa đầu đề yề 
loại chim. Quốc-ngữ, Chưa hề in. Bản thảo 
giữ ở nhà thờ Chợ-quán, 

Etude sans (itre sur le mariage en Annam. 
Chữ Pháp. Chưa hề in. Bản thảo giữ ở nhà 
thờ Chợ-quản. 

— Dạng bản một nghiên cửu về canh nóng 
ở Annam Chưa hề in, Bản thảo do tác giả 
chép lay Hiện tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quán. 

— Trương-vŸnh-Kỷ. Khuảo cửu về «Muông›. 
Chưa bề in. Bản thảo do tác giả chép tay. 
Hiện tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quán. 
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— Trương-vïinah-Ký, Nhựt trình : 

1.— Gia đình thất thủ thơ : 96 câu 6 --8 

2.-~«- Đồng tranh thơ: 146 câu 8--8 

3.— Thơ một người kia đi tây: 52 câu ó._8 

4.— Cư sĩ giải thể ngâm: 74 câu —7-8-B 

5.— Lễ trào hoàng hậu vẫn; 164 câu ?—7-6-8§ 

6.— Vợ gửi thơ cho chồng đi lính 

: 76 câu ?—7-6-§ 

Chưa hề in. Bản thảo do *%ác giả chép tay. 
Hiện tảng trữ ở nhà thờ Chợ-quán. 

— Trương-vỉnb-Ký. Khảo cứu về « Trái 
cây ». Chưa hề in. Bắn thảo do tác giả chép 
tay, Hiện tàng trŸ tại nhà thờ Chợ-quán, 

— Etude sans titre sur « les langues de la 
Péninsule indochinoise» Trương - vĩnh - Kỷ, 
chưa hề in. Bản thảo do tác giả chép tay. Hiện 

tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quán. 

Trương-vĩnh-RKý, Netice sur apprẻciation 
de la Civilisation européenne pạr les lettrés 
orientaux. Chưa bề in. Bản thảo do tác giả 
chép tạy. Hiện tàng trữ ở nhà thợ Chợ-quáa. 

— Mémoire sur les droits de ÏAnnam dans 
la Valléeg đu Mékong.Bản thão chưa viết xong. 
Hiện tàng trư ở nhà thờ Chợ-quán. 

— Trương-vĩnh- Ký. Thơ làm chữa dở. Đời 
vúa Thiệu- Trị. 49. câu. Bản thảo do tác giả 
chép tay. Hiện tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quản-“ 

— Trương-vÏnh-Kỷ -¬ Nguyễn-Đạt, Nguyễn 
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Sanh truyện, 262 cầu, 6-8 và một câu làm dớ 
raới có hai cbữ, 

——= Khảo cứu về Bích câu kỳ ngộ. 

Nói về tập Bich-:âu 2 tờ 

Tập Bích câu 39 tờ 
chưa hề in Bắn-thảo do tác giả chép tay. Hiện 
tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quáảa. 

— Văn tế. Chép ra quốc ngữ và dẫn giải 
do Trương-vỉnh-Kỷý. Chưa hề in, Bản thảo 
do tác giả chép tay. Hiện tàng trữ ở nhà thờ 
Chợ-quản, 

— Trương-vĩnh-Ký. Luật làm thơ. 


1.—- Lời nói đầu 2 tờ 
2.— Phép đời 5 tờ 
3. Làm văn làm thơ, 18 tờ 


4.— Thỉ vấn làm trong các kỳ thi. 
Chưa hề in, Bần thảo do tác giả chép tay. 
Hiện tàng trữ ở nhà thờ Chợ-quán, 


HÊT 


QUỐC SỬ DIỄN CA DẪN GIẢI 


Quốc-sÈ diễn-ca, một quuền sử niết bằng 
thề nản oần lục bái của Lá Ngô-Cát đời Tự- 
Đức, lâu nay dì cũng đồng thanh khen ngợi 
là một áng danh ấn, Với quyền sử nàu, uới 
cái chính-đại đường-hoàng của lời sử-bút 
trong quyền này, chúng ta càng phải thêm tin 
cái khã năng của. quốc-pãn, quốc-oăn có đủ 
tư-cách là một thứ oăn-tự chính của một dân- 
lộc trong thế-giới. 

Người trong nước ai cồng cần biếi sử của 
nước, mà sử øiết bằng quốc-ngữ uà uận-uán 
lại càng dễ đọc tiện nhớ biết chừng nào. Ñaụ 
quyền sử ấy có bẩn dẫn-giải của ông Nguyễn 
Đổ-Mục, lại càng tiện lợi cho người đọc biết 
mấy. Vậy tưởng người nước, nhà nào cũng 
nên có một quyền, đề lấy nó làm một lô 
hương trên bàn thờ tồ quốc. 

Quyền Quốc sử diễn ca dẫn giải sể ra vào 
ngày 1°* Octobre 1943. 


Tùng san 
Cảnh Lạt-sơn 


Từ tỉnh ty Hả-nama đi về phía lây nam, quá con 
sông Hát, ước độ ba, bốn cây số thì đến làng Lạt- 
sơn. Làng này ở ngay chân núi, mà sơn'phận của 
làng, có một cái thung lũng rất đẹp. 

Tháng mưởi hai năm 1928, một hôm tôi cùng 
bạn Nhượng-Tống đến cbơi thăm cái tbhung-lũng 
ấy, vì bấý giờ đương định đi tìm: đất làm ngbề 
chăn nuôi. Thung lũng này rộng ước trên trăm 
mẫu ta, phía trước cách một cái suối và một dẫy 
núi thì ra đến đồng bằng, còm phía san và hai 
phia lÃ hữu thì núi đá bao quanh; cao ngất tứng 
mây, thiên trùng vạn điệp, không biết đến đâu là 
chỗ hết. Thể thế cái thung này cao rộng mà kin 
đáo, chẳng khác như một nơi thiên phủ hiềm cố, 
một chốn tiên cảnh tuyệt trần. Chúng tôi. do cải 
suối mà đi thuyền vào, vạch lau lách cổ, lên núi 
xuống đèo, nhìn ngắm núi non chung quanh thì 
cỗ gây xanh mướt ruột màu, chỗ rọ thủng thỉnh 
một vài anh tiều, chỗ kia thấp thoáng dăm ha cậu 
pụo, một bức tranh thiển nhiên d:ẹ„¿ tuyệt; làm 
cho chúng tôi thần mê chí đăng, hoảng nhiên như 
(hân lạc vào ehốn đào nguyên. Thung này người 
ta đương khai phá đở, nhưng đất hoang cũng hãy 
còn nhiều. Cả khu rộng. ấy chỉ có mỗi một gia- 
tình vào dựng nhà ở làm nghề chăn nuôi và giồng 
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⁄ 


giọt. Chúng tỏi có đến chơi thểo-trang, được chủ. 


nhân tiếp đãi ân-cần lắm. Trong khi trò chuyện, 
biết ehủ nhân là người có học, nhưng nói năng ra 
về chản đời, có lẽ là một bậc biền giả ty thể đó 


chăng ? Cuộc đi chơi này, chúng tôi lầy lảm một ` 


. đuộc thắng du; tôi và bạn, mỗi người có làm mội 
bài thơ kỷ sự : 


* 


Vượt suối trèo đèe dám quản công, . 
` Đừng chân ta đứng lại ta. trông. 

Muôn từng vách đá ngăn giờ biếe, 

Bồn mặt ... St n hụi HN 


Cổ cây buồn By tịnh sang dùng: 
Nguồn đào chẳng phải lòng kbông mến, 
Tổc dạ thương đời bỗ chẳng › xeng. 


Của N.1. 


Một naái chòo đưa kháeh viễn lai, 
Nướe non như có hẹn: HRòaL ˆ 
Lưng mây thấp thoáng tiều đăm bẫy, 
Mỏm đá eheo leo mụe một vài. 
Dật-giả phải ehăng vì chán tục ®, 
Ngu-công riêng những thẹn vô tài. 

- Ñghìn tùng quyết dạo lên từng biếo, 
Thử vói trời xem cách mấy mươi. 
.Cêa T:K.... - 

cuc TRÚC-KHÉ 
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Thì đàn 


lị J# SƠN CƯ 


lồ #@ ®@Ô H% É & 

Bắc hải vô do mịch độ thuyền, 

5= M W # 8 # 

Cùng hoang yêm trệ dục kinh niên 

J hở H # 8 % R 

Đinh sơn nhật mộ quy hàn điều 

W§ Hs B % !#§ W #Wí ñR 

Đạo ấp xuân tần khấp dã quyên 

gÐBÐ MW W HH #W B2 

Trần lự nan phae thanh thụ ĐNSD.. 

N # &# + 8â # 

Cô tung tạm chi bích vân biên 

Hy s 1# ®#£ x # 

Hu ta thế sự thiên nan vấn 

J"Ð M M ờ 8 # 4 

Trướng vọng thần châu lệ huyễn nhiên 
4 # TRUC-KHÊ 


Ở NÚI 
Toan qua bề Bắs, không thuyền, 
Rừng hoang lần lữa hầu quên tháng ngày. 
Non Đanh ehim tối về đầy, 
Xuâa tân xóm Đbạẹo quốe gẦy kêu thương 
Rgản cây khên dấp le lưỡng, 


Bên mây ngừng. tạm bước đường phiêu linh. 


Việc đời khó hỏi ông xanh, 
Thẳn-e hâu ngoảnh lại, long lanh giạt sầu. 


1 ác-giả lự dịch 


Tiêu sử eu Nguyễn đình-Chiều 


(tiếp theo) 





Đã 22 tuổi, trót mang tiếug dĩah ngộ thông-minh, 
hơn mười năm đèn sắšcn công (rình mà chỉ đấ tủ- 
tài, Nguyễn-đình-Chiều' sao được hài lòng. Dẫu 
tuồi đã lớn, dẫu có chỗ dính hôn, ông tú Chiền 
cũng không lo bề gia thất, cố xin cha mẹ cho trở 
ra Thừa-thiên đề ở gần thầy hay. ở chỗ nhiều sách 
mà rân ồn nhuần kinh sử hầu giựt cho được chân 
cử nhân đề được di thi hội, dề được đi xa nữa, 
Ông ra đi vừa năm 22 tuồi, có đem theo đề đỡ 
tay chân; người em thứ bảy tên Nguyễn đình=Tựu 
mới vừa mười cải xuân xanh. 

Đầu năm Kỷ-dậu (1849) Tú Chiền càng hăng hái 
học hành, vì đã sắp tới kỳ thỉ hương ở trường 
Thừa (1). Từ khi dỗ Tú-tài, iuôn sản năm đèn sách, 
phén này Chiều quyết đậu cao, không những cao 
ở bàng Cử-nbân, mà còn rauốn cao ở bàng Tấn-sĩ 
của khoa Canh-tuắt, 

Bỗng một tin sét đảnh lắm: nát cöi lòag ông ' Tú, 
làm tan cả cái mộng lớn lao của ông la lếy «bái tồ 
vinh quy» đề đáp nghĩa «sinh thành cúc dục», 
Tin ấy là tin mẹ ông đã qua đời từ ngày rằm tnäng 





(1) Mội điều lạ: Từ Qný-rušo (184%) .14¡ Kỷ-dận (1849) đã 
có ba khoa thi: Binh-ngọ (1846) Đinh-vị Ân-khoa (1842) và 
Mận-thân ân-khoa (1848) mà sao cụ không thỉ lại chờ năm 
Kỷ- dân ? 





NHÀ VĂN HIÊN DẠI 


của VŨ-NGỌC-PHAN 


Toàn bộ 5 quuền, đã xuất bản hai quyền : 
Ä.— Các nhà văn lớp đầu : 
QUYỀN L : Những nhà văn hồi mới có chữ 
quốc ngữ, — Nhóm « Đồng-Dương Tụp- 
Chí » — Nhóm « Nam-Phong Tạp - Chí. s 
QUYỀN H; Những nhà văn độc lập : 
a— Biên khảo ; b— Tiều-Ihuyết ; c— Thi-ca. 
Đang in quụền thứ lII: 
B.— Các nhà văn lớp sau : 
QUYỀN (II: Các nhà viết bút ký, lịch 
sử, phóng sự, khảo cứu và phê bình — Các 
kịch gia và thi gia. 
| Quuền 1: 9§ — Quuền II: 9§50 








MỚI IN LẠI 


CŨÙNG OAN 
NGAM KHÚC DAN GIAI 


của ĐINH XUÂN-HỘI 


TỦ SÁCH TẠO ĐÀN 
 — Bản. thường giá : 0$50 
Bản đặc biệt lụa dó : 2§50 


đã đượo Hội-#ồng duyệt sách sồng nhận làm sáoh giáo khoa 


^ : lề L 
Phô Thông Chuyên San 
tn trên giâu đó nhủ 
mỗi tháng xuất-bản một số | 
- mỗi số là một Chuyên san 
văn họe, sử học hay triết-học 


mục đỉeh là phồ thông trí thức, gây dựng một 
kho tài liệu thiết yến cho tủ sách người học thức. 


Juillai : LỤC VÂN TIÊN DẪN GIẢI 1350 ˆ 
Aoñi : TRẦN THỦ BỘ (truyện danh nhân) 0.80 ˆ 


Sepl : _TRƯƠPG VĨNH-KÝ (khảo cứu của ˆ 
Lê-Thanh) 





ĐÓN G SA0H 





“bằng gám và 
_#d đủ các mâu: 
` Đẹp — Trang nhã. 
Nhà sách NGUYÊN KHÁNH DÀM. 
ÿ8 12, Phố Sabouraïn — Saigon 





tí G (A5 0N 0 0B tẾ) G fQ to G6 đồ SỤ SƠ (29 0Ẹ 20 Ấý đD ẤP Sỹ 3D 5 x6 %3 %9 tD 4 Q 15 99 t9 t co ý 
__8fcrisé (apb1Ieatlon créée antárieùreraen1 ä 1a loi du 18 Déeeinbre 1941) —` 





